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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/THÁNG 01, 02 NHÓM LỚP 2 TUỔI A
Chủ đề : Bé đi khắp nơi bằng PTGT gì?
(Thời gian thực hiện 4 tuần,Từ ngày 12/01/2026 đến ngày 06/02/2026)
I. Mục tiêu:

- MT1: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng, bụng, chân.

- MT2: Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi chạy thay đổi tốc độ nhanh chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
- MT4: Trẻ phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng.

- MT5: Trẻ thể hiện được sức mạnh cơ bắp của đôi chân
- MT6: Trẻ phối hợp  cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động: múa khéo, nhào đất nặn, vẽ tổ chim, xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.
- MT7: Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.
- MT8: Ngủ 1 giấc buổi trưa.
- MT9: Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (Lấy nước uống, đi vệ sinh)

- MT10: Chấp nhận đội mũ khi ra nắng, đi giày dep, mặc quàn áo ấm khi trời lạnh.

- MT12: Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh.
- MT18: Chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh theo yêu cầu.

- MT19: Chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu.

- MT20: Chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có dạng hình tròn hình vuông.
- MT21: Nhận  biết vị trí trong không gian(trên-dưới, trước sau so với bản thân trẻ).
- MT22: Nhận biết số lượng một-nhiều.
- MT25: Hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên chuyện, tên và hành động của các nhân vật.

- MT27: Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
- MT38: Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (T/c bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại…) Chơi thân thiện cạnh trẻ khác.
- MT39: Mạnh dạn tham gia các hoạt động, mạnh dạn trả lời câu hỏi.
- MT 40: Bỏ rác đúng nơi quy định.

- MT41: Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc.

- MT42: ThÝch t« mµu, vÏ, nÆn, xÐ, xÕp h×nh, xem tranh (cÇm bót di mµu, vÏ nguÖch ngo¹c).

II. Yêu cầu, chuẩn bị:

1. Yêu cầu:

- TrÎ thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c trong bµi tËp thÓ dôc buổi sáng: HÝt thë, tay, l­ng, bông vµ ch©n. 

- TrÎ nhí tªn bµi tËp, biết nhún 2 chân bật mạnh về phía trước qua vạch kẻ, chân không chạm vạch kẻ. 
- trÎ biết bò chui qua cổng linh ho¹t h¬n, ®ầu ngÈng không cúi, không chạm vào cổng. 
- Trẻ biết đi  bước vào các vòng, trẻ biết đặt bàn chân thẳng hướng, giữ người ngay ngắn, không gẫm vào vòng.
- Biết lấy bóng cầm một tay ném trúng đích.

- NhËn biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không,  nãi ®óng tõ, kh«ng nãi ngäng, ph¸t ©m râ rµng.

- TrÎ nhớ tên h¸t thuéc bµi h¸t vµ vËn ®éng ®¬n gi¶n theo nhÞp bµi: Đi xe đạp, Em đi chơi thuyền, một đoàn tàu, tàu hỏa, lái ô tô.

- Nhớ tên truyện, tên và hành động của các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung chuyện: Tàu thủy tí hon, 
- Nhớ tên bài thơ, tên tác giả, nội dung bài thơ: Xe đạp, con tàu, máy bay
- Biết chơi một số trò chơi về phương tiện giao thông. Ô tô và chim sẻ, xe đạp và chim sẻ, làm đoàn tàu….

- Biết xếp hình ô tô, tàu hỏa, dán cách buồm, xếp đoàn tàu, tô màu máy bay…

- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, phối hợp tay mắt, tai nhịp nhàng để thực hiện vận động và hoạt động ngoài trời.

- Rèn trẻ có kỹ năng khéo léo trong các hoạt động như kỹ năng bò chui qua cổng khéo léo không chạm vào cổng, kỹ năng lắp ghép xếp hình không bị đổ, kỹ năng vận động theo nhạc cùng cô.

- Rèn trẻ có kỹ năng lắng nghe và trả lời câu hỏi trong theo câu chuyện.

- Biết tham gia giao thông đúng luật.

- Nói to, rõ ràng, nói đủ câu, đọc thơ to, đọc hết bài thơ.

- Hát đúng giai điệu của bài hát. Phát triển tai nghe âm nhạc cho trẻ, rèn kỹ năng vận động theo nhạc.

- Bôi phết hồ mặt sau của tranh để dán

- Cầm bút sáp màu bằng tay phải, cầm ba đầu ngón tay

- Biết xếp các khối gỗ vuông, khối gỗ chữ nhật thành tàu hoả.

- Biết chơi với các đồ chơi ở các góc chơi.

- Biết giữ gìn bảo vệ các phương tiện giao thông.

- Biết khi được tham gia ngồi trên các phương tiện giao thông, phải ngồi ngoan, không nô đùa chạy nhảy, thò tay, đầu ra ngoài.

- Hứng thú, phấn khởi tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn.

- Chơi vui vẻ, đoàn kết, không tranh giành đồ chơi với bạn.

II. Chuẩn bị:
a. Trang trí lớp

- Tạo môi trường lớp phù hợp với chủ điểm và các góc mở cho trẻ hoạt động

b. Chuẩn bị của cô:

- Làm tranh truyện, chuẩn bị đồ dùng âm nhạc, đồ chơi xếp hình lắp giáp; tranh, ảnh, đồ dùng, đồ chơi, về phương tiện giao thông.

- Trang trí nhóm lớp theo chủ đề: Bé đi khắp  nơi bằng phương tiện gì? 
- Tranh ảnh MTXQ, tranh lô tô các phương tiện giao thông.

- Dụng cụ âm nhạc.

- Mô hình chuyện: tàu thủy tí hon, Chuyến du lịch của chú gà trống choai, giá đỡ, que chỉ.;  tranh thơ: Xe đạp, máy bay, tàu hỏa, …. 

- Khối gỗ vuông, khối gỗ chữ nhật.

- Đất nặn, bảng, khăn lau. Giấy dán.

- Giấy đề can làm vạch xuất phát.

c. Tài liệu, học liệu của trẻ

- Bóng, vòng, cổng chui, đồ chơi phương tiện giao thông.
- Tranh tô màu các phương tiện giao thông, bút sáp màu, hồ dán

- Đồ chơi phương tiện giao thông phục vụ cho các góc chơi.

- Cát, sỏi, tranh ảnh về các phương tiện giao thông.

- Khối gỗ  các loại, khối vuông, khối gỗ chữ nhật.

- Đất nặn, bảng, khăn lau, giấy dán.

III. Kế hoạch giáo dục tuần

	Hoạt động
	Tuần 1

12/1-16/1/2026
	Tuần 2

19/1-23/1/2026
	Tuần 3

26/1- 30/1/2026
	Tuần 4

02/2 - 6/2/2026
	Lưu ý

	Chủ đề
	Phương tiện giao thông đường bộ (Xe đạp, xe máy)
	Phương tiện GT đường thủy (Thuyền buồm, tàu thủy)
	Phương tiện giao thông đường sắt (Tàu hỏa)
	Phương tiện GT đường hàng không (Máy bay)
	

	Đón trẻ
Trò chuyện


	- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. 
- Trß chuyÖn víi trÎ về tên gọi, đặc điểm của một số phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không. 
- Cho trÎ ch¬i víi c¸c gãc ch¬i trẻ thích dưới sự bao quát của cô.
	

	TD sáng
	Đu quay

+ Hô hấp: Hít vào sâu thở ra từ từ  

+ Chuẩn bị: Mỗi trẻ 1 gậy TD

+ Tiến hành:

- ĐTHH: Hít vào thở ra (4 lần).      

- ĐT1: Nắm 2 tay đưa ra trước ngực rồi co vào sát người. (4 nhịp)

- ĐT2: Giơ 2 tay lên cao nghiêng về 2 bên

- ĐT3: Như động tác 1.

- ĐT4: Đưa 2 tay lên cao dậm chân tại chỗ xoay 1 vòng.

Chim sẻ

- §T1: Chim hãt (tËp 4 - 5 lÇn) Hít vào thở ra 4 lần

- §T2: Chim vÉy c¸nh 2 tay dang ngang hạ xuống (TËp 4 lÇn) 
- §T3: Chim mæ thãc: Cúi người xuống đứng lên (tËp 4 lÇn)

- §T4: Chim uống nước ngồi xổm đứng lên (tËp 4 lÇn)

Thổi bóng

- ĐT1: Thổi bóng tập (3-4 lần). trẻ hít vào thật sâu rồi thở ra từ từ

- ĐT2: Đưa bóng lên cao hạ xuống (tập 3-4 lần). 

- ĐT3: Cầm bóng đặt xuống chân, cúi nhặt lên (tập 2 – 3 lần)

- ĐT4: Bóng nảy (Tập 4-5 lần)

Ồ sao bé không lắc
- ĐTHH: (4 lần)

+ §T1: Đưa tay ra trước
+ §T2: Hai tay cầm 2 tai lắc lư đầu.
+ §T3: Chỉ từng tay về trước.
+ §T4: Đưa tay ra trước
+ ĐT5: Hai tay chống 2 bên hông nghiêng sang 2 bên.
+ ĐT6: Chỉ từng tay về trước.
+ ĐT7: Đưa tay ra trước
+ ĐT8: Hai tay nắm 2 đầu gối.
+ ĐT9:Chỉ từng tay về trước.
+ ĐT10: Hai tay giơ lên cao vỗ vào nhau dậm chân quay 1 vòng.
Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng vào lớp
	

	Chơi tập có chủ đích
	Thứ 2
	HĐTD:  Đi bước vào các vòng
	HĐTD:  Bật qua vạch kẻ 
	HĐTD:  Nhún bật tại chỗ
	HĐTD: Bò chui qua cổng
	

	
	Thứ 3
	HĐNB:  Xe ®¹p - xe m¸y.

	HĐNB:

Thuyền buồm - tàu thủy.
	HĐNB:  Tàu hỏa.
	HĐNB:  Máy bay

	

	
	Thứ 4
	HĐGDÂN: Dạy hát: Lái ô tô (TT)
TCAN: Tai ai tinh
	HĐGDÂN:

Dạy hát: Em đi chơi thuyền. (TT)
VĐTN: Lái ô tô 
	HĐGDÂN: 
Nghe hát: Mời lên tàu lửa (TT)
TCAN: Ai nhanh hơn

	HĐGDÂN: Nghe hát: Anh phi công ơi. (TT)
VĐTN: Một đoàn tàu
	

	
	Thứ 5
	 HĐ Dạy trẻ đọc thơ “Xe đạp”


	HĐ kể chuyện cho trẻ nghe:  Tàu thuỷ tí hon.
	HĐ dạy trẻ đọc thơ: Con tàu 
	HĐ Kể chuyện cho trẻ nghe: Chuyến du lịch của chú gà trống choai
	

	
	Thứ 6
	HĐVĐV: 

 Xếp ô tô


	HĐTH: 

Dán thuyền buồm
	HĐVĐV:

Xếp đoàn tàu
	HĐTH: 

Tô màu máy bay
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	QSCMĐ: Quan sát xe đạp

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, dung dăng dung dẻ.

CTD: Chơi với vòng, phấn, đu quay, ô tô đồ chơi.

	QSCMĐ: Đồ chơi cầu trượt

-TCVĐ: Thuyền vào bến, dung dăng dung dẻ.

-Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, chơi thả thuyền, bóng
	-QSCMĐ: Lao động nhặt lá cây

-TCVĐ: Một đoàn tàu. Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do: Chơi với vòng, đồ chơi tàu hoả, xích đu

	QSCMĐ: Thời tiết.

TCVĐ: Máy bay, lộn cầu vồng.

Chơi tự do: Chơi với vòng, máy bay giấy, cầu trượt.

	

	
	Thứ 3
	QSCMĐ: Xe máy

-TCVĐ: Tung bóng cho nhau, chi chi chành chành    - Chơi tự do: Chơi với phấn, cầu trượt, các khối gỗ
	- QSCMĐ:
Thời tiết  

TCVĐ:Chèo thuyền, chi chi chành

chành.       

- Chơi tự do: lá cây, gậy, cầu trượt.
	QSCMĐ: Thời tiết.

 TCVĐ: Chim sẻ và tàu hỏa, tập tầm vông.

Chơi tự do: Chơi đồ chơi PTGT, xâu vòng PTGT, chơi với các khối gỗ
	-QSCMĐ:  Trải nghiệm nhặt lá cây.


-TCVĐ: Máy bay. Bịt mắt bắt dê.

- CTD: Phi máy bay, bóng, phấn.
	

	
	Thứ 4
	- QSCMĐ: ô tô con

-TCVĐ: Lái ô tô, tập tầm vông.

-CTD: Chơi với các PTGT đường bộ, đồ chơi cầu trượt, phấn.
	-QSCMĐ: QS cây khế

-TCVĐ: Bóng tròn to. TCDG: Nu na nu nống    

- Chơi tự do: chơi xích đu, giấy, lá cây, bóng
	QSCMĐ: Xe đạp

TCVĐ: Bóng tròn to, dung dăng dung dẻ.

CTD: Chơi với các đồ chơi xích đu, bóng, vòng.


	QSCMĐ: Cây lộc vừng 
TCVĐ: Máy bay, dung dăng dung dẻ.

Chơi tự do: Chơi với xích đu, bóng, phi máy bay.
	

	
	Thứ 5
	-QSCMĐ: Xe máy . 

-TCVĐ: Đuổi bắt bóng. Lộn cầu vòng.

-CTD: đồ chơi ô tô, vòng, phấn

	-QSCMĐ: Cầu trượt

-TCVĐ: Thuyền về đúng bến, bịt mắt bắt dê.

-Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, thả thuyền
	QSCMĐ:  Cây bưởi
-TCVĐ: Một đoàn tàu. bịt mắt bắt dê.
- CTD: Chơi với đu quay, xếp hình đoàn tàu, phấn.
	QSCMĐ: Quan s¸t xe đạp
TCVĐ: M¸y bay, bÞt m¾t b¾t dª.

CTD: Cầu trượt, máy bay giấy, phấn.

	

	
	Thứ 6
	-QSCMĐ: Thời tiết.

-TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, bịt mắt bắt dê.

-CTD: Chơi với đồ chơi PTGT đường bộ, vòng, gậy.

	-QSCMĐ: Đu quay

-TCVĐ: Thuyền vào bến, tập tầm vông.

-Chơi tự do: đu quay, thả thuyền, bóng.

	QSCMĐ: Xích đu.

TCVĐ: Tàu hỏa và chim sẻ, chi chi chành chành.

CTD: Chơi với bóng, vòng lái xe, xếp đoàn tàu.
	-QSCMĐ: Ô tô
-TCVĐ: Máy bay, chi chi chành chành.

-Chơi tự do: Phi máy bay giấy, bóng, vòng.

	

	Hoạt động góc


	Tuần 1: 
 1. Góc phân vai: Bán hàng. Nấu ăn
a. Mục đích:
- Trẻ nhận biết một số đồ dùng nấu ăn.

- Biết rửa thực phẩm, nấu ăn, sơ chế, bày ra đĩa. Trẻ biết giao tiếp với nhau bằng câu đơn giản. Biết mua hàng phải trả tiền.
- Vui chơi đoàn kết, không tranh giành vai chơi của nhau
b. Chuẩn bị: 
- Bộ đồ chơi nấu ăn, làn, tiền, đồ chơi bán hàng: rau củ quả.......
c. Cách chơi:

- Cô giới thiệu đồ chơi góc phân vai cho trẻ: Bạn nào thích bán hàng, nấu ăn lát nữa đến đây bán hàng và mua hàng đồ chơi nhé, khi mua các con nhớ trả tiền

- Con đang tập vào vai ai? Đây là cái gì? Con đang nấu món gì? Con mua bao nhiêu tiền?...
2. Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng PTGT. Xếp đường đi
a. Mục đích:
+ Xâu vòng PTGT 

- TrÎ biÕt cÇm d©y x©u ®óng tay. Trẻ biết xâu vòng các PTGT thành vòng PTGT xanh, đỏ. Biết giữ gìn sản phẩm của mình của bạn.

+ Xếp đường đi.

- Trẻ biết xếp 5-6 khối gỗ cạnh nhau thành con đường đi.

- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay. Rèn ký năng xếp cạnh, trẻ xếp được sát cạnh các khối gỗ để tạo thành đường đi.

- Gữi gìn sản phẩm của mình của bạn.
b. Chuẩn bị: 
- Các PTGT, dây xâu, gỗ hình chữ nhật, rổ.
c. Cách chơi:
- Góc chơi này có rất nhiều loại PTGT rất đẹp chúng mình khéo tay xâu vòng, ở đây còn có rất nhiều khối gỗ chờ chúng mình đến xếp đường đi đấy nhé. 
- Con đang  xâu gì ? Màu gì? Xếp hình gì? Để làm gì nhỉ?
3. Góc nghệ thuật: + Xem tranh ảnh về các PTGT đường bộ 
                                 + Tô màu PTGT
a. Mục đích:
- Trẻ biết xem tranh, gọi tên một số PTGT đường bộ, biết được một số đặc điểm chính  của các PTGT đường bộ, mở tranh nhẹ nhàng không làm nhàu nát.

- Trẻ cầm bút bằng tay phải, biết di màu trong hình vẽ không tô ra ngoài.

- Rèn sự khéo léo của bàn tay và ngón tay.
b. Chuẩn bị: 
- Bút sáp, lô tô, tranh ảnh về PTGT đường bộ.
c. Cách chơi:

- Cô giới thiệu ở góc này cô có rất nhiều tranh về PTGT đường bộ chưa tô mầu và lô tô về các PTGT đường bộ lát nữa các con đến đây chơi xem tranh và tô màu nhé.
- Các con nhớ khi chơi đoàn kết, không tranh đồ chơi của bạn, không quăng ném đồ chơi, chơi song xếp đồ chơi vào nơi quy định
- Con  đang làm gì?  Tô màu cái gì? 
4. Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, cổng chui

a. Mục đích:
- Biết chơi với bóng, biết cầm vòng làm vô lăng lái xe. Biết bò chui qua cổng.
- Rèn luyện củng cố khả năng vận động cho trẻ, nhanh nhẹn khéo léo, mạnh dạn.
b. Chuẩn bị: Vòng, bóng, cổng chui
c. Cách chơi:

- Con chơi với dụng cụ thể dục gì? Con chơi có thích không? 

- Cô có thể cho trẻ đổi góc chơi khỏi nhàm chán.
	

	
	Tuần 2:
1. Góc phân vai: Bán hàng. Nấu ăn 
a. Mục đích:

- Trẻ biết giao tiếp với nhau bằng những câu đơn giản. Biết sử dụng đồ chơi nấu ăn theo đúng chức năng. Biết khi mua phải trả tiền.
- Không tranh giành đồ chơi của nhau.
b. Chuẩn bị: 
- Bộ đồ chơi nấu ăn, làn, tiền, rau củ quả,…
c. Cách chơi:

- Cô giới thiệu góc chơi cho trẻ. Bạn nào khéo léo giỏi nấu ăn và bày vào bàn thì về góc chơi phân vai, khi mua hàng con nhớ đưa tiền cho bác bán hàng.

- Sau khi cô đã giới thiệu xong các góc chơi, cô thỏa thuận luật chơi với trẻ. Cô cho trẻ đi về các góc chơi mà trẻ đã lựa chọn.

- Con đang tập vào vai ai? Con đang nấu món gì? Con đang làm gì? Con bán được nhiều chưa? Con mua bao nhiêu tiền?...
2. Góc hoạt động với đồ vật:  Xâu vòng. Xếp ao hồ thả thuyền.

a. Mục đích:
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay và các ngón tay. Trẻ biết cầm dây bằng tay phải, phương tiện bằng tay trái xâu lại thành vòng.
b. Chuẩn bị: 
- Rổ đựng, dây xâu, tàu thủy, thuyền buồm bằng xốp, cút nhựa.

c. Cách chơi:

- Đây là nơi dành cho những bạn nào khéo tay tỷ mỷ lát nữa xếp ao hồ thả thuyền, xâu vòng treo lên lớp cho đẹp. Khi chơi các con không được xé nghịch tranh giành đồ chơi của nhau.

- Con  xâu g×? Tàu thủy có màu gì?
3.  Góc nghệ thuật: Xem tranh các phương tiện giao thông, gắn lô tô. Tô màu tranh thuyền buồm.
a. Mục đích:
+  Xem tranh các phương tiện giao thông, gắn lô tô.

- Rèn luyện tư thế ngồi đúng cho trẻ. 

- Trẻ biết xem tranh, gọi tên một số PTGT đường thủy, biết được một số đặc điểm chính  của các PTGT đường thủy, mở tranh nhẹ nhàng không làm nhàu nát.

+ Tô màu tranh thuyền buồm.

- Trẻ cầm bút bằng tay phải, biết di màu trong hình vẽ không tô ra ngoài.

- Rèn sự khéo léo của bàn tay và ngón tay. Vui chơi đoàn kết cùng các bạn.
b. Chuẩn bị: 
- Tranh, ảnh phương tiện giao thông đường thủy, lô tô, bút sáp màu.
c. Cách chơi:

- Cô giới thiệu góc chơi cho trẻ: góc này cô dành cho những bạn nào ham thích hội họa, xem và lựa chọn những bức tranh đẹp nhất gắn lên bảng gài. Tô màu cho thuyền buồm, dán tranh con thuyền Các con giữ gìn tranh cho đẹp không làm nhàu tranh để phục vụ du khách đến xem.

- Cô hỏi trẻ: Tranh vÏ g× ®©y? §©y lµ g×? ®i ë ®©u? Lµ ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng g×? Con tô hình gì? Màu gì? 
4.  Góc vận động: Chơi với gậy, vòng thể dục. Tung bắt bóng.
a. Mục đích:
- Trẻ biết chơi với gậy TD, biết cầm vòng làm vô lăng lái xe, tung bắt bóng. Rèn luyện củng cố khả năng vận động cho trẻ. Rèn yếu tố nhanh nhẹn, khéo léo, mạnh dạn.

b. Chuẩn bị: Vòng, gậy, bóng.
c. Cách chơi:

- Cô cho trẻ quan sát góc vận động. Hỏi trẻ: Ở góc vận động có những đồ chơi gì? Với những đồ chơi này các con chơi lăn bóng cho nhau, làm vô lăng lái tàu, gậy thể dục. Muốn người khỏe mạnh, chân tay dẻo dai lát nữa các con đến chơi ở góc này nhé.

- Con ®ang ch¬i g×? Vßng ®Ó lµm g×? Bóng màu gì? Con chơi có thích không? 

- Nhắc nhở trẻ khi chơi không tranh giành đồ chơi với bạn, vui chơi đoàn kết cho bạn cùng chơi. C« khuyÕn khÝch trÎ trong qu¸ tr×nh ch¬i. 
	

	
	Tuần 3
1. Góc phân vai: Chơi bán hàng,  nấu ăn
a. Mục đích:

- Trẻ biết bắt chước người lớn tập vào vai nấu ăn. Biết thao tác nấu ăn. Biết tác dụng của một số đồ dùng để làm gì? Tập giao tiếp câu đơn giản. 

- Bước đầu hình thành kỹ năng giao tiếp khi vào vai của mình và một số kỹ năng quấy đảo, gắp thức ăn
- Gọn gàng ngăn nắp, sắp xếp đồ chơi ở góc đẹp mắt. 
b. Chuẩn bị: 
- Đồ chơi nấu ăn: xoong nồi, bát, đĩa,...tôm, cua, cá. Để trẻ nấu làm thức ăn, làn, tiền, để trẻ đi chợ,...
c. Cách chơi:

- Góc chơi có nhiều đồ chơi nấu ăn đẹp, chúng mình cùng chơi nấu nhiều món ăn ngon. Khi mua hàng các con nhớ phải trả tiền
- Con đang làm gì? Con nấu món gì? Con mua bao nhiêu tiền?...
- Cô có thể cho trẻ đổi góc chơi khỏi nhàm chán.

2. Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, Xếp ô tô, tàu hoả
a. Mục đích:

- Trẻ nhận biết được hai màu xanh, đỏ.

- TrÎ biÕt cÇm d©y x©u ®óng tay. Trẻ biết xâu vòng các PTGT thành vòng PTGT xanh, đỏ. Biết gữi gìn sản phẩm của mình của bạn.

- Trẻ biết xếp các khối gỗ chữ nhật, hình chữ nhật bằng nỉ liền kề nhau thành đoàn tàu, ô tô.
- Chơi không tranh giành đồ chơi với bạn, không quăng ném đồ chơi, chơi xong cất đồ chơi vào nơi quy định. 

b. Chuẩn bị: Dây xâu hột hạt, khối gỗ hình chữ nhật, vuông, rổ.
c. Cách chơi:
- Góc chơi này có rất nhiều loại PTGT rất đẹp chúng mình khéo tay xâu vòng, ở đây còn có rất nhiều khối gỗ chờ chúng mình đến xếp tàu hỏa, ô tô.
- Hỏi trẻ: Con đang  xâu gì ? Màu gì? Xếp hình gì? Để làm gì nhỉ?
3. Góc nghệ thuật: Dán tàu hoả, Tô màu cho tàu hỏa, Xem tranh ảnh về các PTGT.
a. Mục đích:
- Trẻ biết phết hồ dán mặt sau của các toa tàu và dán, 
- Trẻ cầm bút bằng tay phải, biết di màu trong hình vẽ không tô ra ngoài.

- Rèn sự khéo léo của bàn tay và ngón tay, tư thế ngồi cho trẻ.
b. Chuẩn bị: 
- Bút sáp, giấy màu cắt dán tàu hỏa, tranh chưa tô màu, lô tô, về PTGT
c. Cách chơi:

- Bạn nào yêu hội họa yêu thích, tô màu cho ô tô, tàu hỏa, thì chúng mình đến đây chơi nhé.
- Con xem tranh vẽ PTGT gì đấy nào? Đây là gì? Đi ở đâu? Là PTGT đường gì? Con  đang làm gì? Tô màu cái gì? 

4. Góc vận động: Chơi với vòng, gậy, bóng, boling.
a. Mục đích:
- Biết chơi với gậy, biết cầm vòng làm vô lăng lái tàu, xe.

- Rèn luyện củng cố khả năng vận động cho trẻ, nhanh nhẹn khéo léo, mạnh dạn.
b. Chuẩn bị: 
- Vòng, gậy, bóng, boling.
c. Cách chơi:

- Cô giới thiệu tên góc chơi, góc chơi có nhiều đồ chơi như: bóng, vòng, gậy thể dục, boling...bạn nào thích đá bóng, ném boling, đi, bật vào các vòng...thì chơi ở góc vận động
- Con chơi với dụng cụ thể dục gì? Con chơi có thích không? 
- Nhắc nhở trẻ khi chơi không tranh giành đồ chơi với bạn, vui chơi đoàn kết cho bạn cùng chơi.  
	

	
	Tuần 4: 
1. Góc phân  vai: Bán hàng. nấu ăn 

a. Mục đích:
- Biết một đồ dùng nấu ăn, thức ăn. Bắt chước một số công việc nấu ăn của người lớn. Giáo dục trẻ biết giao tiếp với nhau bằng những câu đơn giản. Biết mua hàng phải trả tiền

- Không tranh giành đồ chơi của bạn
b. Chuẩn bị: 
- Đồ chơi nấu ăn: xoong nồi, bát, đĩa,... đồ chơi bán hàng: các PTGT, rau củ quả , Làn, tiền,….
c. Cách chơi:

- Cô giới thiệu đồ chơi góc phân vai cho trẻ: Bạn nào thích bán hàng, nấu ăn lát nữa đến đây bán hàng và mua hàng đồ chơi nhé. Khi mua hàng các con nhớ phải trả tiền
2. Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng. Xếp đường đi, ô tô, tàu hỏa…

a. Mục đích:
- Biết cầm dây xâu đúng tay, xâu những PTGT thành vòng, biết xếp các khối gỗ thành con đường.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay và các ngón tay. 
- Chơi không tranh giành đồ chơi với bạn, không quăng ném đồ chơi, chơi xong cất đồ chơi vào nơi quy định. Biết gữi gìn sản phẩm của mình của bạn.
b. Chuẩn bị: 
- Rổ đựng, dây xâu, PTGT bằng xốp, các khối gỗ .
c. Cách chơi:

- Cô giới thiệu tên góc chơi và các đồ dùng góc chơi đó, cách chơi tại góc đó. Đây là nơi dành cho những bạn nào khéo tay tỷ mỷ  xâu vòng treo lên cho đẹp lớp mình nhé và khéo léo xếp đường đi cho ô tô, tàu hỏa...thì lại góc chơi này. Khi chơi các con không được xé nghịch tranh giành đồ chơi của nhau.
- Con  xâu g×? Máy bay  có màu gì?, ô tô có màu gì?con xếp gì? Để làm gì?.. 
3. Góc nghệ thuật: Hát biểu diễn các bài hát trong chủ đề. Tô màu tranh máy bay.

a. Mục đích:
+  Hát biểu diễn các bài hát trong chủ đề: Trẻ biết tên các bài hát trong chủ đề, Trẻ thuộc và hát đúng giai điệu các bài hát ttrong chủ đề
+ Tô màu tranh máy bay: Trẻ cầm bút bằng tay phải, biết di màu trong hình vẽ không tô ra ngoài, Rèn sự khéo léo của bàn tay và ngón tay.

+ Giáo dục trẻ yêu thích các sản phẩm mình làm ra. 
b. Chuẩn bị: 
- Đồ dùng âm nhạc, Tranh ảnh phương tiện giao thông, lô tô, bút sáp màu.
c. Cách chơi:

- Cô giới thiệu góc này cô dành cho những bạn nào ham thích yêu ca hát. Thích tô màu cho máy bay. Cô hỏi trẻ: con hát bài hát gì? Lµ ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng g×? Con tô hình gì? Màu gì?  
- Các con giữ gìn tranh cho đẹp không làm nhàu tranh nhé để còn trưng bày cho các bạn trong lớp thưởng thức nhé.

4. Góc vận động: chơi với gậy, bóng, vòng thể dục.

a. Mục đích:
- Trẻ biết chơi với gậy TD, biết cầm vòng làm vô lăng lái xe, tung bắt  bóng. Rèn luyện củng cố khả năng vận động cho trẻ. Rèn yếu tố nhanh nhẹn, khéo léo, mạnh dạn.
b. Chuẩn bị: Vòng, gậy, bóng.
c. Cách chơi:

- Cô cho trẻ quan sát góc vận động. Hỏi trẻ: Ở góc vận động có những đồ chơi gì? Với những đồ chơi này các con chơi lăn bóng cho nhau, làm vô lăng lái tàu, gậy thể dục. Muốn người khỏe mạnh, chân tay dẻo dai lát nữa các con đến chơi ở góc này nhé.

- Con ®ang ch¬i g×? Vßng ®Ó lµm g×? Bóng màu gì? Con chơi có thích không? 

- C« khuyÕn khÝch trÎ trong qu¸ tr×nh ch¬i. 
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng rửa mặt rửa tay khi bẩn. Trẻ tự mặc, thay quần áo khi thấy có mồ hôi.


	

	Chơi tập buổi chiều 
	Thứ 2
	 1. Tập cởi khuy áo, cài cúc, kéo khóa
2. TC: Chim sẻ và ô tô.

	1. Chỉ, lấy cất đồ chơi có kích thước to, nhỏ
2. Trò chơi: Thuyền về đúng bến.           
	1.Trò chuyện với trẻ về vật sắc nhọn.

 2. TC: Một đoàn tàu.

	1. Gấp máy bay giấy.
2. TC: “Máy bay”

	

	
	Thứ 3
	1. Trò chuyện với trẻ về một số hành động nguy hiểm và cách phòng tránh.

2. TC: Tìm về đúng nhà.
	1. Chơi xếp đồ chơi vào nơi quy định.

2. Thuyền vào bến.
	1.Chơi xếp ghế làm tàu hoả
2. TC: Lái ô tô

	1. Nhận biết số lượng một - nhiều

2. TC: Bắt chước tiếng kêu của các PTGT.


	

	
	Thứ 4
	1. Nghe cô kể chuyện: Vì sao thỏ cụt đuôi              2. TC: Tìm về đúng nhà.
	1. Kể chuyện cho trẻ nghe: Tàu thuỷ tí hon
2. TC: Chơi chèo thuyền
	Cách xử lý khi bị bỏ quên trên xe ô tô.
(PCBLHĐ)


	1. Nhận biết vị trí trong không gian
2. TC: Một đoàn tàu..

	

	
	Thứ 5
	Dạy trẻ kỹ năng: “Bé đến trường thật an toàn”
(ATGT)
	1. Chỉ, lấy cất đồ chơi có dạng hình tròn, hình vuông.

2. VĐTN: Em đi chơi thuyền
	1. Cho trẻ chơi ở các góc chơi.
2. TC: Tàu hoả


	1. Trẻ chơi ở các góc chơi.
2. TC phi máy bay
	

	
	Thứ 6
	Ôn các bài hát trong chủ đề, biểu diễn văn nghệ, bình bầu bé ngoan, nêu gương cuối tuần
	- Sinh hoạt văn nghệ.

- Bình bầu bé ngoan, nêu gương cuối tuần.
	- Ôn các bài hát trong chủ đề, biểu diễn văn nghệ.

- Bình bầu bé ngoan, nêu gương cuối tuần.
	- Biểu diễn văn nghệ

- Bình bầu bé ngoan ngoan, kết thúc chủ đề
	

	Vệ sinh chiều trả trẻ
	- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, vệ sinh mặt mũi tay chân, đầu tóc trẻ gọn gàng sạch sẽ, dặn dò trẻ công việc ngày hôm sau.

- Cô trả trẻ với thái độ niềm nở, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp.

- Trả trẻ thái độ niềm nở, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép khi ra về.
	


IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
Tuần 1: Chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông đường bộ

(Xe đạp, xe máy)
 (Thời gian thực hiện 1 tuần, từ ngày 12/01/2026 đến ngày 16/01/2026)

Thứ 2 ngày 12 tháng 01 năm 2026  
I. Chơi tập có chủ đích
Hoạt động thể dục:




Đề tài: VĐCB: Đi bước vào các vòng
 BTPTC: Tập với vòng.

 TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
1. Mục đích – yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết tập các động tác thể dục cùng cô. Trẻ biết từng bước 1 chân vào các vòng. 
- Kỹ năng: Trẻ biết đặt bàn chân thẳng hướng, gữi người ngay ngắn cố gắng không giẫm vào vòng. Rèn cho trẻ tính mạnh dạn, tự tin khi tham gia các hoạt động.
- Thái độ: Ch¨m tËp thÓ dôc gióp cho c¬ thÓ khoÎ m¹nh. Có ý thức luyện tập nghe lời cô, không xô đẩy bạn.
2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô:  Mô hình nhà búp bê có nhiều loại xe đường bộ, vòng, vạch xuất phát, 
- Đồ dùng của trẻ: Trẻ trang phục gọn gàng, đồ chơi về các PTGT đường bộ.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.

- Cô cho trẻ hát bài hát “ Lái ô tô”. Cô trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông. Chúng mình cùng cô tập các bài tập thể dục bằng cách tập lái ô tô cho người mạnh khỏe nhé, cô phát vòng cho trẻ làm vô lăng rồi đi theo cô.

2. Nội dung:

2.1. HĐ 1:  Khởi động:

- Cô cùng trẻ đi một hàng: Xe chạy chậm, xe chạy nhanh dần, xe chạy chậm dần, xe về bến dừng lại...đứng thành một vòng tròn.
 2.2. HĐ 2:  Trọng động:  

* BTPTC: Tập với vòng

+ ĐT1: Hai tay cầm vòng giơ lên song song trước mặt rồi hạ xuống.

+ ĐT2: Hai tay cầm vong cúi xuống đặt vòng xuống đất rồi cúi xuống nhặt vòng lên.

+ ĐT3: Đặt vòng xuống đất trước mặt chân phải đưa ra trước chấm mũi bàn chân vào vòng sau đó đổi chân, nhặt vòng lên. (tập 8 lần)
* VĐCB: Đi bước vào các vòng
- Cô giới thiệu tên vận động Đi bước vào các vòng

+ Lần 1: Cô làm mẫu không phân tích động tác. 

+ Lần 2: Cô làm mẫu và phân tích động tác:  Từ chỗ ngồi đi đến chỗ vạch xuất phát khi có hiệu lệnh xuất phát cô bước một chân vào vòng thứ nhất, bước tiếp chân kia vào vòng thứ 2 và cứ thế tiếp tục bước đi qua hết các ô, bàn chân đặt thẳng hướng, gữi người ngăn ngắn, cố gắng không giẫm vào vạch, sau đó đi về chỗ ngồi. Cô hỏi trẻ cô đang làm gì?.
- Trẻ thực hiện: 

+ Cô mời 1 trẻ thực hiện

+ Cô cho từng trẻ lên thực hiện. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ, động viên khích lệ trẻ). Cô hỏi tên bài vận động.

+ Chia 2 tổ thi đua, 1 tổ lên lấy ô tô, 1 tổ lên lấy xe máy xếp vào bến xe của tổ mình.

+ Cô kiểm tra kết quả của 2 đội, hỏi trẻ đã mang được những cái xe gì? Màu gì?

+ Củng cố: Cô cho 2 trẻ lên thực hiện và hỏi trẻ tên vận động, khen trẻ.

*  TCVĐ: Chim sẻ và ô tô

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi.

- Cô và trẻ chơi 2- 3 lần. Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.

2.3. HĐ 3: Hồi tĩnh: Cô cùng trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng quanh lớp.

3. Kết thúc: Cô cùng trẻ đi ra ngoài.
	- Hát theo cô. 

- Trẻ trò chuyện các câu hỏi của cô.

- Trẻ cầm vòng đi theo cô.

- Đi theo hiệu lệnh của cô.

- Trẻ tập theo cô các động tác.

- Trẻ quan sát cô thực hiện.

- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện.
- Thi đua giữa 2 tổ
- Trẻ kiểm tra cùng cô và trả lời

- Trẻ chơi trò chơi: Chim sẻ và ô tô

-Trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng quanh lớp.

- Trẻ  theo cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời

QSCMĐ: Quan sát xe đạp

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, dung dăng dung dẻ.

CTD: Chơi với vòng, phấn, đu quay, ô tô đồ chơi
1. Mục đích yêu cầu:
- Kiến thức:  Trẻ biết quan sát nói được tên gọi, đặc điểm, công dụng của chiếc xe đạp và trả lời câu hỏi của cô, biết quan sát theo sự hướng dẫn của cô.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý có chủ đích, trẻ nói to rõ ràng mạnh lạc để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 

- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết gìn giữ đồ dùng trong gia đình, biết đi bên tay phải.

2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: Xe đạp ở lán xe, sân trường sạch thoáng, cát, xếp que theo hình vẽ bánh xe.

- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ thoáng mát, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.

3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 

- C« trß chuyÖn víi trÎ h«m nay ai ®­a con ®i häc, bè mÑ ®­a con ®i häc b»ng xe g×? C« hái cã trÎ nµo bÞ èm hay ®au tay ®au ch©n kh«ng, sau ®o c« cho trÎ ®i xuèng s©n cïng c«.

2. Nội dung:

2.1. HĐ1: Quan sát xe đạp.
- TrÎ xuèng s©n tr­êng cho trÎ quan s¸t kü chiÕc xe ®¹p  vµ ®Æt c©u hái: C¸i g× ®©y? §©y lµ c¸i g× cña xe ®¹p? §Ó lµm g×? B¸nh xe cã d¹ng h×nh g×?Xe ®¹p ®i ë ®©u? Lµ ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng g×?
- Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n cÈn thËn ®å dïng trong gia ®×nh, khi ®i bªn tay ph¶i lÒ ®­êng...

2.2. HĐ2: TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, dung dăng dung dẻ.

C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i sau ®ã cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn.

- Sau mçi lÇn ch¬i c« nhËn xÐt hái tªn trß ch¬i.

2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với vòng, phấn, đu quay, ô tô đồ chơi.
- Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ chơi.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? Vòng màu gì?  

- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.

3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	- Trẻ trò chuyện cùng cô.

- Theo c« xuèng s©n tr­êng.

- Tr¶ lêi c« c¸c c©u hái.

Xe ®¹p, tay l¸i, yªn xe, ghi ®«ng, khung xe, g¸c ba ga, b¸nh xe, h×nh trßn, ®i ë trªn ®­êng, GT§B.

- TrÎ ch¬i trß ch¬i theo yªu cÇu cña c«.

- Chim sÎ vµ « t«, dung d¨ng dung dÎ.

- Ch¬i víi vßng...  
- Trẻ trả lời
- Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc
- Tổ chức các góc chơi như kế hoạch tuần

IV. Chơi tập buổi chiều
            1. Dạy trẻ cài, cởi khuy áo, kéo khoá.
            2. TC: Chim sẻ và ô tô.
1. D¹y trÎ tập cởi khuy áo, cài cúc. Kéo khóa

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết dùng các đầu ngón tay tỷ mỷ cởi khuy, cài cúc, kéo khóa. Rèn cho trẻ có kỹ năng khéo léo trong cuộc sống tự phục vụ mình.

b. Chuẩn bị: 

- Mỗi trẻ đủ 1 áo có khuy cài cúc, áo có khóa để thao tác.

c.Tiến hành:
+ C« cho trÎ quan s¸t cô làm. Ph©n tÝch c¸ch cởi, cài, kéo tû mû.
+ C« cho trÎ từng nhóm tập. 
- C« quan s¸t vµ h​ướng dÉn trÎ ®µm tho¹i:

+ Con lµm g×? Cởi cái gì? Kéo cái gì?

+ C« đi kiểm tra nhËn xÐt tuyªn d​ương khen trÎ.

- Cô phát đồ dung cho trẻ hoạt động
- Khi trẻ chơi cô quan sát giúp đỡ, hướng dẫn trẻ.
- Cuối buổi cô nhận xét, tuyên dương trẻ. 

2. TC: Chim sẻ và ô tô.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi cho trẻ.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 phút rồi nghỉ.  
- Sau mỗi lần chơi cô hỏi trẻ tên trò chơi.

V. Đánh giá trẻ cuối ngày

- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………...…………………

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
*************************************
Thứ 3 ngày 13 tháng 01 năm  2026
I. Chơi tập có chủ đích
Hoạt động nhận biết
Đề tài: Nhận biết: Xe đạp – xe máy.

NDTH: Hát “ Đi xe đạp” 

1. Mục đích – yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ biết quan sát nói tên đặc điểm, lợi ích của xe đạp, xe máy, biết công dụng để làm gì.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý có chủ đích, trẻ nói to rõ ràng mạnh lạc để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ biết tham gia giao thông một cách đúng luật, giữ gìn đồ dùng trong gia đình cẩn thận.
2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: Tranh (Đồ chơi, trình chiếu) xe đạp, xe máy, đàn oocgan.

- Đồ dùng của trẻ: Trẻ trang phục gọn gàng, rổ đựng tranh lô tô xe đạp, xe máy.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.

- Cô cùng trẻ hát vận động bài hát : “ Đi xe đạp”. 

- Chúng mình vừa hát vận động bài gì? Bài hát nói về xe gì? Bé được mẹ lai đi học bằng xe gì? Xe đạp đi ở đâu? Là phương tiện giao thông đường gì?

* Giáo dục trẻ khi ngồi trên xe ngay ngắn không nô đùa, giữ gìn phương tiện giao thông cho gia đình. 

2. Nội dung:
2.1: HĐ1: Nhận biết xe đạp
* Quan sát xe đạp: + Cô cho trẻ quan sát xe đạp trên màn trình chiếu và hỏi trẻ: Đây là xe gì?
+ Cô chỉ vào các bộ phận của xe đạp hỏi trẻ: Đây là cái gì? Dùng để làm gì? Bánh xe hình gì? Xe đạp đi ở đâu? Là phương tiện giao thông đường gì?

* Quan sát xe máy:

- Cô đọc câu đố về xe máy đố trẻ đó là xe gì? 

Xe hai bánh, chạy bon bon, máy nổ giòn kêu bình bịch.

+ Cho trẻ quan sát xe máy và đặt các câu hỏi tương tự như xe đạp. Mỗi câu hỏi cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.

- Xe đạp và xe máy là phương tiện giao thông đường bộ, Có 2 bánh.

- Ngoài xe máy và xe đạp ra khi đi trên đương chúng mình còn thấy có các phương tiện giao thông nào khác nữa?

- Giáo dục trẻ tham gia giao thông đúng luật.

2.2. HĐ2: Luyện tập củng cố.

- Trò chơi 1: “Xe gì biến mất”. Cô cất dần từng xe đi hỏi xe gì đã biến mất.

- Trò chơi 2: Chọn lô tô theo yêu cầu của cô.

Cô tặng cho mỗi trẻ một rổ đựng lô tô hoặc đồ chơi phương tiện giao thông đường bộ. Yêu cầu trẻ nghe và chọn nhanh theo yêu cầu của cô giơ lên đọc to theo tập thể và cá nhân xếp xuống thảm, lần sau cô nói đặc điểm

Trẻ giơ lên đọc to cô kiểm tra rồi xếp vào rổ. 

- Trò chơi 3: Cho trẻ cầm 1 ô tô theo ý thích bầy vào đúng ga ra.
3. Kết thúc: Cho trẻ hát và vận động theo bài hát “ Đi xe đạp” rồi ra ngoài.
	- Trẻ hát và vận động cùng cô.

 - Trẻ trò chuyện các câu hỏi của cô. 

- Trẻ trả lời theo câu hỏi cô hỏi trong nội dung đoạn video.

- Xe đạp, tay cầm, ghi đông, yên, gác ba ga, bánh xe, bàn đạp. Hình tròn, trên đường, đường bộ.

- Xe máy ạ.

- Trẻ trả lời theo câu hỏi của cô.

- Cô gọi 1, 2 trẻ so sánh theo cô.

- Ô tô, xích lô.

- Trẻ đoán tranh cô dấu đi.

- Chọn giơ lên và đọc to theo yêu cầu của cô.

- Trẻ lấy đồ chơi mình thích bầy vào mô hình.
- Trẻ hát và theo cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời 
QSCMĐ: Xe máy
          

TCVĐ: Tung bóng cho nhau, chi chi chành chành.

         

 Chơi tự do: Chơi với phấn, cầu trượt, khối gỗ.
1. Mục đích yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết quan sát nói tên đặc điểm công dụng của xe máy.
- Kỹ năng: Trẻ biết chơi trò chơi một cách thành thạo. Rèn trẻ có kỹ năng chú ý có chủ đích, trẻ nói to rõ ràng mạnh lạc để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Chơi không tranh giành đồ chơi với bạn, không quăng ném đồ chơi, chơi xong cất đồ chơi vào nơi quy định. Biết gữi gìn đồ dùng trong gia đình, biết đi bên tay phải.
2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: Xe máy ở trong lán xe nhà trường.

- Đồ dùng của trẻ: Trẻ trang phục gọn gàng, đồ chơi về các PTGT đường bộ.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 

 - C« trß chuyÖn víi trÎ h«m nay ai ®­a con ®i häc, bè mÑ ®­a con ®i häc b»ng xe g×? C« hái cã trÎ nµo bÞ èm hay ®au tay ®au ch©n kh«ng, sau ®o c« cho trÎ ®i xuèng s©n cïng c«.

2. Nội dung:

2.1. HĐ1: Quan sát xe máy:

- TrÎ xuèng s©n tr­êng cho trÎ quan s¸t kü chiÕc xe m¸y vµ ®Æt c©u hái: Xe g× ®©y? §©y lµ c¸i g× cña xe m¸y? §Ó lµm g×? B¸nh xe cã d¹ng h×nh g×? Xe m¸y ®i ë ®©u? Lµ ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng g×?

- Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n cÈn thËn ®å dïng trong gia ®×nh, khi ®i bªn tay ph¶i lÒ ®­êng...

2.2. HĐ2: TCVĐ: Tung bóng cho nhau, chi chi chành chành.

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i sau ®ã cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn. 

- Sau mçi lÇn ch¬i c« nhËn xÐt hái tªn trß ch¬i.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với phấn, cầu trượt, khối gỗ.
- C« giíi thiÖu cã nhiÒu ®å ch¬i c« chuÈn bÞ  c¸c con ch¬i ph¶i biÕt ®oµn kÕt kh«ng tranh giµnh cña b¹n, gi÷ g×n ®å ch¬i cÈn thËn. Giíi h¹n ph¹m vi ch¬i cho trÎ.
- Cho trÎ ch¬i víi phÊn, vÏ b¸nh xe, xÕp h×nh phương tiện giao thông, c« bao qu¸t ®Ó ch¸u ch¬i vui vÎ. 

- C« ®Æt mét sè c©u hái víi trÎ. Con ®ang ch¬i víi g×? C¸i g× ®©y? §Ó lµm g×?

- Cuối buổi chơi cô tập trung trẻ, kiểm tra sĩ số nhận xét tuyên dương trẻ chơi ngoan, động viên khuyến khích trẻ chơi chưa hạo trò chơi.

3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	- TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c«.

- Theo c« xuèng s©n tr­êng.

- Tr¶ lêi c« c¸c c©u hái.

- Xe m¸y, tay l¸i, yªn xe,  khung xe, ®Ìn xe, g­¬ng xe, b¸nh xe, h×nh trßn, ®i ë trªn ®­êng, GT§B.

- TrÎ ch¬i trß ch¬i theo yªu cÇu cña c«.
- Tung bóng cho nhau, chi chi chành chành.
- Ch¬i víi phÊn, ®¸. 

- PhÊn ¹, ®ể vÏ b¸nh xe, xếp đá thành hình bánh xe.
- Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc : 
*Bổ sung đồ chơi ở góc sách truyện: làm ăng bum các PTGT đường bộ

- Yêu cầu: Trẻ biết gài lô tô các PTGT vào sách ăng bum, biết gài các PTGT cùng loại vào với nhau.

- Chuẩn bị: sách ăng bum ,lô tô các PTGT đường bộ.
IV. Chơi tập buổi chiều
1. Trò chuyện với trẻ về một số hành động nguy hiểm và cách phòng tránh
2. TC: Tìm về đúng nhà.
1. Trò chuyện với trẻ về một số hành động nguy hiểm và cách phòng tránh
- Cô trò chuyện với trẻ: Hàng ngày ai đưa con đi học?

+ Ông, bà, bố mẹ đưa các con đến trường bằng xe gì?

Xe đạp, xe máy, ô tô đi ở đâu? Là PTGT đường gì?

+ Khi đi xe máy các con có đội mũ bảo hiểm không? Không đội mũ rất nguy hiểm khi bị ngã, vì vậy khi đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm
+ Ngồi sau xe máy các con ngồi ngoan.

+ Ngồi trên ô tô các con ngồi ngoan, không được thò tay, thò đầu ra ngoài của sổ, không nô nghịch khi ngồi trên ô tô rất là nguy hiểm.
+ Khi đi bộ các con đi trên vỉa hè, không đi dưới lòng đường có nhiều xe…

2.  TC: Tìm về đúng nhà.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi cho trẻ.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 phút rồi nghỉ. Sau mỗi lần chơi cô hỏi trẻ tên trò chơi.

V. Đánh giá trẻ cuối ngày

- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………...
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
*************************************

Thứ 4 ngày 14 tháng 01 năm  2026
I. Chơi tập có chủ đích




Hoạt động giáo dục âm nhạc

          


Đề tài: Dạy hát: Lái ô tô (TT)

          



 NDKH: TCAN: Ai tai tinh.

1. Mục đích yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ thuộc bài hát, tên tác giả. Hát đúng giai điệu bài hát. Trẻ nhận biết nói tên một số loại PTGT đường bộ. Biết cách chơi trò chơi và sử dụng một số đồ dùng âm nhac
- Kỹ năng: RÌn luyÖn kü n¨ng hát, chú ý có chủ đích. Ph¸t triÓn ng«n ng÷, ph¸t ©m ®óng, rõ ràng.
- Thái độ: Trẻ hứng thú trong giờ học. Trẻ biết  khi ngồi xe đạp phải ngồi ngăn ngắn, không nô nghịch, đi xe đạp phải đi bên phải đường. Trẻ yêu ca hát sống hồn nhiên.

2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Sắc xô, đàn, trống, phách tre, trình chiếu ...
- Đồ dùng của trẻ:  Trang phục gọn gàng, thảm trải.

3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.

- Cô gọi trẻ đến bên cô trò chuyện với trẻ sáng nay ai đưa con đi học? Đi bằng xe gì? Có 1 bạn nhỏ rất ngoan khi chơi lái ô tô bạn cho bạn cùng chơi và mời bạn lên xe. Cô mời các con cùng lắng nghe bài hát.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Dạy hát.

- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần Giới thiệu tên bài hát. 

- Lần 2: Cô hát kết hợp gõ nhạc cụ, hỏi trẻ: Tên bài hát là gì? 
- Cô cùng tập thể lớp hát 2-3 lần

- Đàm thoại hỏi trẻ: Bài hát tên là gì? Của ai sáng tác? Trong bài hát em bé chơi lái xe gì? ? Em bé có mời bạn lên xe không?
- Mời từng tổ biểu diễn

- Nhóm biểu diễn

- Cá nhân biểu diễn
* Giáo dục khi được ngồi trên ô tô chúng mình nhớ phải ngồi ngoan không nghiêng ngả không nô đùa, không thò tay, thò đầu ra ngoài.
2.2. HĐ2: TCAN: Tai ai tinh
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi

+ Một bạn lên đội mũ chóp kín, bạn ở dưới đứng lên hát một bài hát nào đó về các phương tiện giao thông vừa hát vừa sử dụng 1 loại nhạc cụ khi hát xong thì cất nhạc cụ và ngồi xuống. Yêu cầu bạn đội mũ chóp khi bỏ mũ ra thì đoán tên bạn hát và nói tên nhạc cụ mà bạn vừa sử dụng

- Cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cuối giờ cô nhận xét động viên khen ngợi trẻ.

3. Kết thúc: Cô cho trẻ hát và vận động theo bài hát 
“Lái ô tô” và ra ngoài.
	- Trẻ trò chuyện các câu hỏi của cô. 

- Trẻ lắng nghe cô hát.

 - Đi xe đạp.
- Cả lớp hát
- Trẻ trả lời cô
- 3 tổ biểu diễn
- 3 nhóm

- 2 trẻ
- Trẻ chơi và đoán tên bạn.
- Trẻ hát và theo cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời 


          QSCMĐ: Ô tô con


TCVĐ: Lái ô tô, tập tầm vông.



CTD: Chơi với các PTGT đường bộ, cầu trượt, phấn.


1. Môc ®Ých yªu cÇu:
- KiÕn thøc: Biết tên, đặc điểm, công dụng của xe ô tô con. Biết chơi trò chơi một cách thuần thao đúng luật.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý có chủ đích, trẻ nói to rõ ràng mạnh lạc để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 

- Thái độ:  Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn, gìn gữi đồ dùng trong gia đình, biết đi bên tay phải.
2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: ô tô con, que chỉ. Sân chơi sạch sẽ, an toàn
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng, các đồ chơi PTGT : ô tô, xe máy, xe đạp...

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 

 - Cô trò chuyện với trẻ  hôm nay con đi học với ai? Đi bằng PT gì? Cô Hòa hôm nay đi làm bằng ô tô đang để dưới sân trường.. Cô cháu mình cùng đi quan sát nhé.

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ có bạn nào thấy mệt mỏi đau ở đâu không? 
Cô cho trẻ xuống sân.

2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: Xe ô tô con.

- TrÎ xuèng s©n tr­êng cho trÎ quan s¸t kü chiÕc xe « t« con vµ ®Æt c©u hái: Xe g× ®©y? §©y lµ c¸i g× cña xe « t«? §Ó lµm g×? B¸nh xe cã d¹ng h×nh g×? Xe « t« ®i ë ®©u? Lµ ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng g×? Xe « t« dïng ®Ó chë g×?

* Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n cÈn thËn ®å dïng trong gia ®×nh, khi ®i bªn tay ph¶i lÒ ®­êng... ngåi trªn xe kh«ng thß ®Çu vµ tay ra ngoµi.

2.2. HĐ2: TCVĐ : Lái ô tô, tập tầm vông.

- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ, sau đó cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần 

- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.

2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với các PTGT đường bộ, cầu trượt, phấn.

- Cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ chơi để các con chơi rồi đấy. Chúng mình khi chơi phải đoàn kết không tranh giành đồ chơi của bạn. Giới hạn phạm vi chơi cho trẻ.

- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? Cái gì đây? Để làm gì? Màu gì?...

- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.

c. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô và theo cô xuống sân trường.

- Không ạ

- Tr¶ lêi c« c¸c c©u hái.

- Xe « t«, ®Ìn xe, ®Çu xe, ®u«i xe, b¸nh xe, h×nh trßn, ®i ë trªn ®­êng, GT§B. Chở người, chở hàng
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi cùng cô.

- Lái ô tô, tập tầm vông.

- Trẻ chơi theo ý thích.

- Trẻ chơi với ô tô, xe máy, 

- Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc: Bổ sung góc HĐVĐV
- Biết phân loại các hạt bông theo màu sắc. Dùng thìa để xúc hạt bông.
IV. Chơi tập buổi chiều 

1. Nghe cô kể chuyện: Vì sao thỏ cụt đuôi              .

          2. Trò chơi: Tìm về đúng nhà.

A. Nghe cô kể chuyện: Vì sao thỏ cụt đuôi   

- Cô giới thiệu tên chuyện. 

- Cô kể cho trẻ nghe bằng hình thức kể hành động và tranh cho trẻ xem, sau đó cô hỏi trẻ tên chuyện cô vừa kể cho trẻ.  
- Hỏi trẻ tên và hành động của một số nhân vật trong truyện.

- Hỏi lại trẻ tên truyện.         .
B.  Trò chơi: Tìm về đúng nhà .

- C« nãi tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, cô chơi cùng trẻ. 

- Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần. Hỏi lại trẻ tên trò chơi.

V. Đánh giá trẻ cuối ngày

- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………...……………

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 5 ngày 15 tháng 01 năm 2026
I. Chơi tập có chủ đích
Hoạt động dạy trẻ đọc thơ
Đề tài: Đọc thơ: “Xe đạp”

  NDTH: Hát “ Đi xe đạp”.

1. Mục đích yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả, trẻ làm quen với vần điệu của bài thơ, đọc thuộc bài thơ “ Xe đạp”, đọc to, rõ ràng. Hiểu nội dung bài thơ và trả lời được các câu hỏi của cô theo nội dung bài thơ. Nhận biết tên gọi một số PTGT.
- Kü n¨ng: RÌn luyÖn kü n¨ng nhËn biÕt, gäi tªn ®óng, khă năng chú ý có chủ đích. Ph¸t triÓn ng«n ng÷, ph¸t ©m ®óng, rõ ràng.
- Thái độ: Trẻ hứng thú trong giờ học. Trẻ biết  khi ngồi xe đạp phải ngồi ngăn ngắn, không nô nghịch, đi xe đạp phải đi bên phải đường. Trẻ yêu thích thơ ca.

2. Chuẩn bị:

-  Đồ dùng của cô: Tranh thơ về Xe đạp, que chỉ.

- Đồ dùng của trẻ: Trang phôc trÎ gän gµng, thảm trải.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.

- Cô đọc câu đố: Cái gì hai bánh

Đạp chạy bon bon

Chuông kêu kính coong

Đứng yên thì đổ?.

-  Đúng rồi đấy các con ạ. Đấy là chiếc xe đạp. Hôm nay cô có bài thơ rất hay về chiếc xe đạp chúng mình cùng cô đọc bài thơ này nhé.

2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Cô đọc thơ cho trẻ nghe:

- C¸c con nghe c« ®äc bµi th¬ “Xe đạp”. 
Xe đạp thân thiết 

Qua khe, qua suối

Xe đạp chở người 

Dù xa, dù vội 

Chở hàng, chở củi 

Có xe có xe!
- Cô hỏi trẻ đó là bài thơ gì? Của tác giả nào?

- Cô đọc diễn cảm bài thơ lần 2 kết hợp với tranh thơ, hỏi tên bài thơ.

2.2. HĐ2: phân tích giảng giải về nội dung bài thơ

Các con vừa nghe cô đọc bài thơ gì? Xe đạp đi qua những đâu? Xe đạp dùng để làm gì? Xe đạp có thể giúp người những việc gì? Cô khái quát lại nội dung bài thơ.

2.3. HĐ3: Trẻ đọc thơ cùng cô

- Xe đạp không chỉ có trong các bài thơ được sáng tác thành bài hát rất hay cô mời các con cùng cô hát vận động bài “ đi xe đạp” (1lần).

- Cô cho cả lớp đọc thơ 2 lần, lần đầu ngồi thể hiện diễn cảm bài thơ. Lần 2 cô cho cả lớp đứng lên đọc thể hiện một số động tác bài thơ. Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.

- Chia 2 tổ thi nhau đọc thơ mỗi tổ 1 lần với các hình thức đứng thể hiện động tác.

- Nhóm trẻ đọc thơ 3 - 4 nhóm.

- Cá nhân trẻ đọc thơ 3 trẻ.

Sau mỗi lần đọc thơ cô hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả. Sửa sai cho trẻ và động viên trẻ kịp thời. 

* Củng cố: Xe đạp có cần thiết cho gia đình chúng mình không? Xe đạp để chở ai? Xe đạp hàng ngày được mẹ các con dùng chở chúng mình đi học nữa đấy. Cô mời các con đứng lên thể hiện bài thơ với cô 1 lần nữa nào. 

* Giáo dục trẻ xe đạp rất cần thiết đối với cuộc sống của con người vì vậy khi sử dụng chúng mình phải giữ gìn bảo vệ xe khi được bố mẹ lai đi học đi chơi bằng xe đạp chúng mình nhớ phải ngồi ngoan không nghiêng ngả sang 2 bên...
3. Kết thúc: Cô và trẻ hát vận động bài hát “ Đi xe đạp”
	- Trẻ trả lời câu hỏi của cô. 

- Trẻ lắng nghe cô đọc thơ.

- “Xe đạp”, tác giả Phương Nam.

- Xe đạp, qua khe, qua suối, chở người, chở hàng chở củi.

- Trẻ đứng lên hát vận động cùng cô “đi xe đạp”.

- Trẻ đọc thơ theo yêu cầu của cô.

- Tổ đọc thơ.

- Nhóm đọc thơ.

- Cá nhân đọc thơ.

- Xe đạp, tác giả Phương Nam.

- Có ạ, chở người và chở hàng.

- Trẻ đọc và thể hiện động tác cùng cô.

- Trẻ vận động cùng cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời 

QSCMĐ: Xe máy . 

TCVĐ: Đuổi bắt bóng. Lộn cầu vòng.

CTD: đồ chơi ô tô, vòng, phấn.
1. Môc ®Ých yªu cÇu:
- Kiến thức: Trẻ biết quan sát nói được tên, đặc điểm chính của xe máy ( tay cầm vặn ga, bánh xe, bô, đèn, yên xe...) và trả lời câu hỏi của cô, biết quan sát theo sự hướng dẫn của cô. Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi trò chơi.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý có chủ đích, trẻ nói to rõ ràng mạnh lạc để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 

- Thái độ:  Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết giữ gìn đồ  dùng trong gia đình, biết đi bên tay phải.

2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: Xe máy để lán xe nhà trường 
- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng, dây xâu, rổ đựng, PTGT bằng xốp. hột hạt.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 

- C« trß chuyÖn víi trÎ h«m nay ai ®­a con ®i häc, bè mÑ ®­a con ®i häc b»ng xe g×? C« hái cã trÎ nµo bÞ èm hay ®au tay ®au ch©n kh«ng, sau ®o c« cho trÎ ®i xuèng s©n cïng c«.

2. Nội dung:

2.1.  HĐ1: Quan sát xe máy:

- TrÎ xuèng s©n tr­êng cho trÎ quan s¸t kü chiÕc xe m¸y vµ ®Æt c©u hái: Xe g× ®©y? §©y lµ c¸i g× cña xe m¸y? §Ó lµm g×? B¸nh xe cã d¹ng h×nh g×? Xe m¸y ®i ë ®©u? Lµ ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng g×?

- Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n cÈn thËn ®å dïng trong gia ®×nh, khi ®i bªn tay ph¶i lÒ ®­êng...

2.2.  HĐ2: TCVĐ: Đuổi bắt bóng. Lộn cầu vòng.

- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ chơi 2-3 lần.

Sau mỗi lần trẻ chơi  cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Xâu vòng ô tô, xếp hột hạt thành hình bánh xe.

- Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ chơi. Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi của bạn. Giới hạn phạm vi chơi cho trẻ.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? Bánh xe có hình gì? 
- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.

3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.

- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô.

- Trẻ chơi trò chơi
- Đuổi bắt bóng. Lộn cầu vòng.

-  Trẻ chơi theo ý thích.

-  Xâu vòng ô tô, xếp hột hạt thành hình bánh xe, hình tròn.
- Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc: Bổ xung góc nghệ thuật
- Biết gài lô tô phương tiện giao thông đường bộ vào bảng theo đúng chủng loại.
IV. Chơi tập buổi chiều


Dạy trẻ kỹ năng: “Bé đến trường thật an toàn”
1. Mục đích, yêu cầu:
-Trẻ biết khi đến trường nên chơi ở những chỗ nào? Cần phải tránh xa những nơi nào, biết cách tự bảo vệ bản thân mình khi đến trường.
- Rèn cho trẻ kĩ năng tự bảo vệ bản thân mình, biết cách chơi và sử dụng một số loai đồ dùng , đồ chơi, biết quan sát , trả lời câu hỏi của cô rõ ràng mạch lạc
- GD trẻ không chơi ở những nơi nguy hiểm, không nghịch những đồ dùng có thể gây nguy hiểm cho trẻ.
2. Chuẩn bị :
- Tranh ảnh cảnh báo nguy hiểm
- Tranh gạch hành vi đúng sai.
- Một số địa điểm để trẻ đến quan sát
3. Tiến hành:
* . Ổn định tổ chức: Cô cho trẻ hát bài :” Cháu đi mẫu giáo”. Cô trò chuyện với trẻ  về việc hàng ngày trẻ được đến trường như thế nào?
* Hoạt động 1:           Bé đến trường thật an toàn.
    Cô đàm thoại với trẻ:
+ Hàng ngày ai đưa cháu đến trường? đi bằng phương tiện gì?
+ Khi ngồi trên xe  các con phải như thế nào?
+ Giờ ra về ai đón con? Nếu người lạ đón các con sẽ làm gì?Người lạ cho quà thì như thế nào? Các con co được nhận không?
+ Đến lớp các con có những gì ? khi chơi , sử dụng những đồ dùng đó các con phải chú ý điều gì?( Bảng , bút chì, đất nặn, bút màu, ..)
+ Theo các con trong lớp có những nơi nào, đồ dùng nào có thể gây nguy hiểm chúng ta không nên lại gần và sử dụng.
( Cô cho trẻ xem tranh  và chỉ cho trẻ 1 số nơi như ổ cắm điện, tủ cao…)
+ Ở ngoài lớp thì những nơi nào các con không được đến gần?( Cô cho trẻ xem tranh một số nơi như nhà bếp, khu vực nhà để xe, khu vực cống thoát nước..)
+ Vì sao chúng ta không được lại gần những nơi đó?
+ Ở sân trường còn có gì nữa?
+ Khi chơi với những loại đồ chơi ngoài trời thì các con phải chú ý điều gì?
+ Khi tháy bạn sử dụng hay làm việc gì có thể gây nguy hiểm , hay sử dụng các loại đồ dùng gây nguy hiểm cho bạn , cho người khác thì chúng ta phải làm gì?
- Cô GD trẻ biết tránh xa những nơi nguy hiểm,không lại gần những nơi nguy hiểm và không làm những việc có thể gây nguy hiểm cho mình và người khác,
( Cô cho trẻ xem một số tranh ảnh cảnh báo nguy hiểm)
* Hoạt động 2:  Trò chơi củng cố:
- Trò chơi 1:  Làm theo cô nói
- Trò chơi 2: Gạch những hành vi sai
( Cô  phổ biến cách chơi , tổ chức cho trẻ chơi)
* Kết thúc hoạt động:
 Cho trẻ đọc bài “ Bập bênh” cho trẻ ra sân chơi.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày

- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………...………………

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG

Giáo án ký duyệt từ ngày …………………đến ngày………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Thoa
Thø 6 ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2026
I. Chơi tập có chủ đích
Hoạt động với đồ vật

Đề tài: Xếp ô tô.

NDTH:ÂN: Lái ô tô.

1. Mục đích yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết tên một số phương tiện giao thông đường bộ, biết cách xếp khối gỗ vuông làm đầu ô tô, khối gỗ chữ nhật xếp nằm ngang xát cạnh khối gỗ vuông tạo thành hình ô tô. 
- Kỹ năng: Trẻ biết cầm khối gỗ bằng các ngón tay đầu bằng 3 đầu ngón tay đặt ngay ngắn xuống bảng. Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, các ngón tay .
- Thái độ: Yêu thích sản phẩm của mình làm ra, GD trẻ biết giữ gìn sản phẩm, khi tham gia GT an toàn ngồi trên ô tô không nô nghịch thò tay, đầu ra ngoài ô tô.

2. Chuẩn bị:

-  Đồ dùng của cô: Bàn ghế, các hình ô tô, băng, đĩa, khăn lau. Mô hình bến xe ô tô, que chỉ, rổ đựng các khối gỗ,

- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, các khối gỗ vuông, khối chữ nhật đủ.
3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.

 - Cô cho trẻ hát: “Lái ô tô”. 

- Cho trẻ quan sát các loại xe: Đây là xe gì? Xe có màu gì? Đây là cái gì của xe?  Là PTGT đường gì? Ô tô dùng để làm gì? Hôm nay cô sẽ hươbfs chúng mình xâu vòng ô tô để trang trí lớp nhé.….
 2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát  mẫu
Cô xếp được cái gì đây? ô tô. Ô tô có đẹp không? Để xếp được ô tô cô cần có gì? 

2.2. HĐ2: Cô làm mẫu:

- Cô vừa làm vừa ph©n tÝch c¸ch thùc hiÖn. Tay tr¸i (lµ tay gi÷ b¸t ăn cơm của các con) cô lấy khối gỗ vuông đặt ngay ngắn xuống bảng, tiếp tục cô lấy khối gỗ chữ nhật xếp nằm ngang xát cạnh khối gỗ vuông để tạo thành ô tô. Vừa xếp cô vừa hỏi trẻ; Cô đang làm gì? Cô xếp ô tô để  làm gì? 

2.3. HĐ3: Trẻ thực hiện:

- Các con đã muốn xếp ô tô để trang trí lớp  chưa? Chúng mình tìm bạn cùng xếp nào. Cô cho trẻ tìm bạn xếp theo nhóm.

- C« ph¸t ®å dïng cho trÎ thùc hiÖn, trong khi trÎ lµm c« ®Õn tõng trÎ quan s¸t trÎ lµm kÕt hîp ®Æt c¸c c©u hái khuyÕn khÝch trÎ tr¶ lêi, động viên trÎ xếp nhanh xếp thËt ®Ñp để trang trí lớp.

+ Con đang làm gì? Con xếp ô tô làm gì?
- Cô söa sai, gióp ®ì, khen ngîi trÎ. Giúp đỡ trẻ buộc dây khi trẻ xâu xong.

2.4. HĐ 4: NhËn xÐt s¶n phÈm:

- Trẻ mang sản phẩm lên treo.

- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ: Hôm nay cô thấy chúng mình xếp được rất nhiều ô tô đẹp để trang trí lớp. Cô khen cả lớp nào.

 - C« ®éng viªn khuyÕn khÝch trẻ
3. Kết thúc: Cô và trẻ vừa đi vừa hát và vận động bài “Lái ô tô” và ra ngoài.
	- Trẻ hát cùng cô.

- Trẻ lắng nghe cô trò chuyện.

- Trẻ trả lời
- Trẻ quan sát mẫu.

- Trẻ quan sát và trả lời

- Trẻ quan sát cô làm
- Trẻ trả lời
- Trẻ ngồi xếp ô tô.

- Trẻ trả lời
- Trẻ mang sản phẩm lên bàn bày.

- Trẻ hát vận động ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời 

QSCMĐ: Thời tiết.

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, bịt mắt bắt dê.

CTD: Chơi với đồ chơi PTGT đường bộ, vòng, gậy.
1. Mục đích yêu cầu:

- Kiến thức:. Biết quan sát trả lời câu hỏi của cô, Trẻ biết về không khí thời tiết trong ngày như ( mây, mưa, nắng...)

- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý có chủ đích, trẻ nói to rõ ràng mạnh lạc để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 

- Thái độ: Giáo dục trẻ ăn mặc quần áo phù hợp với thời tiết. Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết  tham gia giao thông đúng luật, biết đi bên tay phải. 
2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: Sân chơi sạch sẽ, an toàn

- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng, xe kéo, khuôn, cát.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 

 - Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ có bạn nào thấy mệt mỏi đau ở đâu không? Cô cho trẻ xuống sân.

2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát: Thời tiết

- Cô và trẻ đứng trong bóng mát và hỏi trẻ: Các con hãy nói cho cô biết, hôm nay trời như nào, trời nắng hay trời mưa? Trời có nóng không? Có gió mát không? Trời nắng khi các con nhìn lên sẽ thấy chói mắt, các con không được nhìn trực tiếp ông mặt trời sẽ làm cho mắt cảm thấy khó chịu. 

- Giáo dục trẻ: Khi đi ngoài trời nắng phải đội mũ, che ô, Thời tiết mùa hè nóng các con mặc quần áo mát, tắm gội hàng ngày. Khi đi ngoài trời mưa mặc áo mưa, không chơi ngoài trời mưa, trời mưa.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, bịt mắt bắt dê.

- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ chơi 2-3 lần.

Sau mỗi lần trẻ chơi  cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với đồ chơi PTGT đường bộ, vòng, gậy.
- Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ chơi.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? Con nặn gì? Bánh xe màu gì?...

- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.

3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô và theo cô xuống sân trường.

- Trẻ quan sát và trả lời các cô hỏi của cô
- Trẻ chơi trò chơi cùng cô.

- Ô tô và chim sẻ, bịt mắt bắt dê.

- Trẻ chơi theo ý thích.

- Trẻ trả lời
- Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc: Bổ xung góc nghệ thuật: Dán bánh xe ô tô.

1. Mục đích
- Trẻ biết dán các bánh xe vào xe ô tô để thành một chiếc ô tô hoàn chỉnh.

- Chơi không tranh giành đồ chơi với bạn, không quăng ném đồ chơi, chơi xong cất đồ chơi vào nơi quy định. Biết gữi gìn sản phẩm của mình của bạn.
2. Chuẩn bị 

- Hồ dán, giấy màu .... 
IV. Chơi tập buổi chiều
                    1. Ôn các bài hát trong chủ đề.


2. Nêu gương cuối tuần bình bầu bé ngoan.




A. Ôn các bài hát trong chủ đề.

1. Mục đích 
- Trẻ biết tên một số PTGT đường bộ. Trẻ thuộc một số bài hát trong chủ đề và nhớ tên bài hát, tên tác giả, hát đúng nhịp điệu bài hát.
2. Chuẩn bị

-  Trang phục gọn gàng, một số dụng cụ âm nhạc: trống, phách, xác xô...

3. Tiến hành: Cô cho trẻ lên thể hiện các bài hát trong chủ đề.
B. Nêu gương cuối tuần bình bầu bé ngoan.

- Cô hỏi trẻ: 
+ Tuần này các con đi học có ngoan không? Có bạn nào khóc nhè không?

+ Các con có chơi cùng bạn, có cho bạn chơi cùng không?

+ Đến lớp các con có chào cô không? Đi học về các con có chào ông bà, bố mẹ không? Các con có ăn hết xuất cơm của mình không?...

- Trên cơ sở trên, cô khen ngợi, tuyên dương trẻ và thưởng cho trẻ cắm hoa bé ngoan

- Cô nêu rõ lý do trẻ được hoa bé ngoan và cho trẻ lên cắm hoa.


V. Đánh giá trẻ cuối ngày

- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………...…………

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
TUẦN 2: Chủ đề nhánh 2: Phương tiện giao thông đường thủy

(Thuyền buồm, tàu thủy)
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/01/2026 đến 23/01/2026
Thứ 2 ngày 19 tháng 01 năm  2026
I. Chơi, tập có chủ đích
Hoạt động thể dục




Đề tài : VĐCB: Bật qua vạch kẻ.





  NDKH : BTPTC: Tập với bóng.

 




      TCVĐ: Thuyền vào bến.


1. Môc ®Ých - yªu cÇu: 

- KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn bµi tËp biết nhún bật qua vạch kẻ tËp ®­îc c¸c ®éng t¸c cña BTPTC theo c«.
- Kü n¨ng: Sự khéo cảu đôi chân, sù tËp trung chó ý, độ chính xác cña trÎ.
- Thái độ: Ch¨m tËp thÓ dôc có ý thức luyện tập nghe lời cô, không xô đẩy nhau.
2. ChuÈn bÞ:

- §å dïng cña c«: Mô hình, vạch xuất phát,.

- §å dïng cña trÎ: Ch¸u trang phôc gän gµng, søc khoÎ tèt.
3. Tiến hành:
	Ho¹t ®éng cña c«
	Ho¹t ®éng cña trÎ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:

- Hôm nay đến lớp cô thấy bạn nào cung ngoan cô thưởng cho các con chuyến đi thăm bến cảng Phúc lộc nhé.
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ.

2. Nội dung:
2.1.HĐ 1: Khởi động: C« cho trÎ đi theo hàng khởi động lóc ®Çu ®i b×nh th­êng sau ®i nhanh råi ch¹y chËm dÇn, ®i bình thường sau ®ã ®øng thµnh vßng trßn tËp BTPTC.
2.2. HĐ 2: Trọng động: Trong bến cảng có nhiều thuyền buồm, tàu thủy và những trò chơi hấp dẫn, cô cháu mình cùng luyện tập để có sức khỏe...

* BTPTC: Tập với bóng.
- §T1: §éng t¸c tay: T­ thÕ chuÈn bÞ: §øng TN, hai tay cÇm bãng xu«i ë phÝa tr­íc.

1. Gi¬ bãng lªn cao, kiÔng gãt, m¾t nh×n theo bãng.

2. VÒ t­ thÕ chuÈn bÞ (TËp 4 lÇn)

- §T2: §éng t¸c l­ên. T­ thÕ chuÈn bÞ: Ngåi trªn sµn, hai ch©n khÐp, 2 tay cÇm  bãng ®Ó lªn ®ïi.

1. Quay ng­êi ®Æt bãng c¹nh s­ên.

2. VÒ t­ thÕ chuÈn bÞ (Mçi bªn 2 lÇn)

- §T3: §éng t¸c ch©n.

- Nh¶y nh­ qu¶ bãng n¶y. §Æt bãng tr­íc mÆt, nh¶y bËt t¹i chç 8 lÇn.

* HĐ2: VĐCB: Bật qua vạch kẻ
- Lần 1: Cô thực hiện cho trẻ quan sát

- Lần 2:  Cô phân tích: Cô đi đến vạch xuất phát, 2 tay chống hông, chân khuỵu xuống, lấy sức bật qua vạch kẻ, sau đó đi về chỗ ngồi.

- Cô mời 1 trẻ lên thực hiện

- Lần lượt mời từng trẻ lên thực hiện

- Cô chú ý sửa sai và động viên trẻ kịp thời. 
- Cô hỏi lại trẻ tên bài vận động. Các con vừa làm gì?
* HĐ3: TCVĐ: Thuyền vào bến.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: 

- Cô và trẻ chơi 3 lần. Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.

2.3.HĐ 3: Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng dạo chơi trong bến cảng.

3. Kết thúc: Cô cùng trẻ đi ra ngoài.
	- Trẻ lắng nghe 
- Trẻ đi theo hiệu lệnh  của cô.

- Trẻ tập cùng cô các động tác bài tập phát triển chung.

- Đưa tay lên cao rồi hạ xuống 

- Ngồi quay người sang 2 bên.

- Nhảy bật tại chỗ
- Trẻ quan sát cô thực hiện.
- 1 trẻ thực hiện.

- Lần lượt trẻ lên thực hiện.
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô..

Bật qua vạch kẻ

- Trẻ chơi trò chơi cùng cô.
- Đi nhẹ nhàng 


II. Hoạt động ngoài trời


QSCMĐ: Đồ chơi cầu trượt


TCVĐ: Thuyền vào bến, dung dăng dung dẻ.



Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, chơi thả thuyền, bóng.

1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm chính, lợi ích của đồ chơi quen thuộc với bé ( thú nhún, cầu trượt, bập bênh) biết quan sát theo sự hướng dẫn của cô.

- Kỹ năng: Biết chơi trò chơi, rèn cho trẻ có kỹ năng chú ý quan, rèn trẻ nói to rõ ràng, phát triển ngôn ngữ, cung cấp thêm từ mới cho trẻ.

- Thái độ: Trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn. Tham gia giao thông cùng người lớn an toàn, không chơi gần nơi có nước.

2. Chuẩn bị: 
- Đồ dùng của cô: Sân chơi sạch sẽ an toàn, 
- Đồ dùng của trẻ: Đồ chơi ngoài trời thuyền, nước, trẻ mặc gọn gàng.

3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn ®Þnh tæ chøc vµ g©y høng thó:

- Hôm nay thời tiết rất là đẹp, cô chuẩn bị đồ chơi rất đẹp ở dưới sân trường cô cháu mình cùng đi khám phá nào. Cô kiểm tra tình hình sức khỏe của trẻ, c« cho trÎ ®i xuèng s©n cïng c«.
2. Nội dung:

2.1. Hoạt động 1: QSCMĐ: Đồ chơi cầu trượt
- Cô cho trẻ đứng quanh thú nhún, bập bênh, cầu trượt và đàm thoại:
- Đây là đồ chơi gì?

- Cô chỉ vào các bộ phận và hỏi trẻ tên (Tay vịn, chỗ ngồi…) 

- Chơi đồ chơi này như thể nào?

- Cô hỏi tập thể, cá nhân

- GD trẻ biết chơi ngoan cùng các bạn, nhường nhịn bạn và giữ gìn đồ chơi.
2.2. Hoạt động 2: TCVĐ: Thuyền vào bến, dung dăng dung dẻ.
- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i sau ®ã cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn.

- Sau mçi lÇn ch¬i c« nhËn xÐt hái tªn trß ch¬i.

2.3. Hoạt đông 3: Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, chơi thả thuyền, chơi với bóng.
- C« giíi thiÖu cã nhiÒu ®å ch¬i c« chuÈn bÞ  c¸c con ch¬i ph¶i biÕt ®oµn kÕt kh«ng tranh giµnh cña b¹n, gi÷ g×n ®å ch¬i cÈn thËn. Giíi h¹n ph¹m vi ch¬i cho trÎ.
- Cho trÎ chơi, c« bao qu¸t ®Ó ch¸u ch¬i vui vÎ. 

- C« ®Æt mét sè c©u hái víi trÎ. Con ®ang lµm g×? Con ®ang ch¬i víi g×? 

- C« nhËn xÐt buæi ch¬i, tuyªn d­¬ng trÎ ch¬i ngoan ®éng viªn trÎ ch¬i ch­a th¹o.
- HÕt giê c« tËp trung trÎ, kiÓm tra sÜ sè nhËn xÐt giê  buæi ch¬i, tuyªn d­¬ng trÎ ch¬i ngoan ®éng viªn trÎ ch¬i ch­a th¹o.
3. KÕt thóc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	- Trẻ đi  xuèng s©n tr­êng.

- Trẻ quan sát
- Tr¶ lêi c« c¸c c©u hái.

- TrÎ ch¬i trß ch¬i theo yªu cÇu cña c«.

- Thuyền vào bến, dung dăng dung dẻ.
- Trẻ chơi theo ý thích
- Trẻ trả lời
- Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc
- Tổ chức các góc chơi như kế hoạch tuần
IV. Chơi tập buổi chiều.



1. Chỉ, lấy cất đồ chơi có kích thước to, nhỏ


2. Trò chơi: Thuyền về đúng bến.           

1. Chỉ, lấy cất đồ chơi có kích thước to, nhỏ

- Quả bóng màu gì?
- Hôm nay cô cùng các con nhận biết bóng to, bóng nhỏ nhé.
+ Quả bóng này màu gì? (Màu vàng)
+ Còn quả bóng màu gì? (Màu đỏ)
- Quả bóng nào to hơn?
- Cô mời cả lớp đọc “Bóng to” và giơ lên.
- Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân đọc “Bóng to, chú ý sửa sai cho trẻ
- Quả bóng nào nhỏ?
- Cô giơ bóng nhỏ cho trẻ đọc “Bóng nhỏ” 
- Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân đọc “bóng nhỏ”,chú ý sửa sai cho trẻ.
2. Trò chơi: Thuyền về đúng bến.

- Cô giới thiệu tên trò chơi. Cô phát mũ cho 2 đội.

- Cô nói cách chơi: Cho trẻ nhận biết tàu thủy và thuyền buồm, cô có 2 bến thuyền buồm và tàu thủy, yêu cầu trẻ đi chơi thuyền sau lời bài hát có hiệu lệnh của cô thuyền về đúng bến, trẻ có tàu thủy về bến tàu thủy, trẻ có thuyền buồm về bến thuyền buồm.

- Cô cho trẻ hát và vận động 3 lần. Hỏi trẻ cháu vừa chơi trò chơi gì?
- Cô nhận xét khen ngợi trẻ.
. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………...……

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 3 ngày 20 tháng 01 năm  2026
I. Chơi tập có chủ đích




    Hoạt động nhận biết



Đề tài: Nhận biết: Thuyền buồm - tàu thủy.





NDTH: Hát: “Em đi chơi thuyền”
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi của thuyền buồm, tàu thủy.
- Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng tập nói to, rõ ràng, mạch lạc không nói ngọng.

- Thái độ: Giáo dục trẻ khi được đi thuyền không được chạy nhảy nô đùa, không chơi ở nơi có sông ngòi ao hồ có nước.

2. Chuẩn bị: 

- Đồ dùng của cô: Hình ảnh thuyền buồm, clip trình chiếu về sự vận hành của thuyền buồm. Đồ chơi thuyền buồm, tàu thủy.

- Đồ dùng của trẻ: Lô tô về các phương tiện giao thông.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:

- Cô cùng trẻ hát vận động bài hát : “Em đi chơi

thuyền”  

- Chúng mình vừa hát vận động bài gì? Bài hát nói về phương tiện  gì? Chúng mình được đi thuyền chưa? Hôm nay cô cùng các con khám phá về PTGT đường thủy.

2. Nội dung:

2.1. HĐ1: Quan sát thuyền buồm - tàu thủy. 

- Cô cho trẻ quan sát tranh thuyền buồm hỏi trẻ: Đây là cái gì? Cô chỉ vào các bộ phận của thuyền buồm: Đây là cái gì của thuyền? Dùng để làm gì? Thuyền đi ở đâu? Nó là phương tiện giao thông đường gì? Thuyền buồm đi được ở dưới nước là nhờ có gì? Cánh buồm của thuyền dùng để làm gì? Thuyền dùng để chở gì? Gọi 2- 3 trẻ lên chỉ các bộ phận của thuyền buồm theo yêu cầu của cô.

+ Thuyền buồm dùng để chở người chở hàng chở khách.
- Ngoài thuyền buồm ra cũng còn nhiều phương tiện giao thông khác cũng đi ở dưới nước, cô đưa tàu thủy ra cho trẻ quan sát và đàm thoại với trẻ các câu hỏi như thuyền buồm.

+ Cô cho trẻ xem hình ảnh tàu thủy và video về sự vận hành của tàu thủy.

+ Ngoài tàu thủy và thuyền buồm còn có ca nô, tàu ngầm cũng đi ở dưới nước.

* Giáo dục trẻ khi được đi các phương tiện giao thông đường thủy chúng mình không được chạy nhảy nô đùa... không được chơi ở những nơi có nước.

2.2. HĐ2: Trò chơi luyên tập củng cố. 

- Trò chơi cái gì biến mất, cô để 2 đồ chơi lên bàn cất dần từng cái cho trẻ đoán cái gì biến mất?

- Trò chơi: Chọn tranh theo yêu cầu của cô. Cô tặng cho mỗi trẻ một rổ đựng các bức tranh phương tiện giao thông đường thủy. Yêu cầu trẻ nghe và chọn nhanh theo yêu cầu của cô, giơ lên đọc to, cô kiểm tra. 
3. Kết thúc: Tặng cho mỗi trẻ 1 chiếc thuyền vừa đi vừa hát: Em đi chơi thuyền
	- Trẻ hát và vận động cùng cô. 
- Em đi chơi thuyền, cái thuyền, rồi ạ.

- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi. Thuyền buồm, mui thuyền, cột buồm, căng cánh buồm. Ở dưới nước, đường thủy, có gió, để gió thổi thuyền đi. Chở người và chở hàng.

- Trẻ quan sát và đàm thoại tàu thủy cùng cô.
- Xem video tàu thủy.

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi trả lời câu hỏi cùng cô.

- Chọn lô tô theo yêu cầu của cô, đọc to.

- Trẻ cầm thuyền và hát


II. Hoạt động ngoài trời.


QSCMĐ: Thời tiết


TCVĐ: Chèo thuyền, chi chi chành chành.       



Chơi tự do: Chơi với lá cây, gậy, cầu trượt
1. Mục đích - yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết quan sát thời tiết hôm nay nắng hay mưa
- Kỹ năng: Biết chơi trò chơi, rèn cho trẻ có kỹ năng chú ý quan sát theo sự hướng dẫn và đàm thoại của cô, rèn trẻ nói to rõ ràng, phát triển ngôn ngữ, cung cấp thêm từ mới cho trẻ.

- Thái độ: Trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn. Tham gia giao thông an toàn, không chơi gần nơi có nước.

2. Chuẩn bị: 
- Đồ dùng của cô: Sân chơi sạch sẽ an toàn, 

- Đồ dùng của trẻ: Cát, đá, sỏi. Trẻ ăn mặc gọn gàng.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức - gây hứng thú:

- Cô cho  trẻ hát bài “Đi chơi” cùng cô.
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ.

2. Nội dung:

2.1. Quan sát: Thời tiết

- Cô và trẻ đứng trong bóng mát và hỏi trẻ: Các con hãy nói cho cô biết, hôm nay trời như nào, trời nắng hay trời mưa? Trời có nóng không? Có gió mát không? Trời nắng khi các con nhìn lên sẽ thấy chói mắt, các con không được nhìn trực tiếp ông mặt trời sẽ làm cho mắt cảm thấy khó chịu. 

- Giáo dục trẻ: Khi đi ngoài trời nắng phải đội mũ, che ô, Thời tiết mùa hè nóng các con mặc quần áo mát, tắm gội hàng ngày. Khi đi ngoài trời mưa mặc áo mưa, không chơi ngoài trời mưa, trới nắng
2.2. HĐ 2. TCVĐ: Chèo thuyền, chi chi chành chành.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Cô chơi cùng trẻ mỗi trò chơi 3 lần.

- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.

2.3. HĐ 3:  Chơi tự do: Chơi với cát, đá, sỏi.

- C« giíi thiÖu cã nhiÒu ®å ch¬i c« chuÈn bÞ  c¸c con ch¬i ph¶i biÕt ®oµn kÕt kh«ng tranh giµnh cña b¹n, gi÷ g×n ®å ch¬i cÈn thËn. Giíi h¹n ph¹m vi ch¬i cho trÎ.
- Cho trÎ chơi, c« quan sát và hướng dẫn trẻ vui chơi đoàn kết. 

- C« ®Æt mét sè c©u hái víi trÎ. Con ®ang lµm g×? Con ®ang ch¬i víi g×? 

- HÕt giê c« tËp trung trÎ, kiÓm tra sÜ sè, c« nhËn xÐt buæi ch¬i, tuyªn d­¬ng trÎ ch¬i ngoan ®éng viªn trÎ ch¬i ch­a th¹o.
3. KÕt thóc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	-  Trẻ hát và đi  xuèng s©n tr­êng.

- Tr¶ lêi c« c¸c c©u hái. 

- TrÎ ch¬i trß ch¬i theo yªu cÇu cña c«.

- Chèo thuyền, chi chi chành chành.

- Trẻ chơi tự do.

- Ch¬i với đồ chơi, cát, đá, sỏi. 

- Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc 

 Bổ sung thêm đồ chơi vào góc HĐ với đồ vật: (tàu thủy, tuyền buồm cho trẻ xâu)

IV. Chơi tập buổi chiều
1. Chơi xếp đồ chơi vào nơi quy định.

2. TC: Thuyền vào bến.

A. Chơi xếp đồ chơi vào nơi quy định.

1. Mục đích 

- Trẻ biết xếp đồ chơi đúng nơi quy định. 

- Rèn trẻ có tính tỷ mỷ khéo léo gọn gàng ngăn nắp, sắp xếp theo yêu cầu của cô.

2. Chuẩn bị: 

- Đồ dùng của cô: Đồ dùng đồ chơi các góc.

- Đồ dùng của trẻ: khăn lau.

3. Tiến hành 

-  Cô giới thiệu với trẻ về tên đồ chơi những đồ chơi này xếp ở góc nào.

 - Cô hướng dẫn và xếp cùng với trẻ, trước khi xếp vào lau cho sạch, dạy trẻ cách lau đồ chơi. Trong quá trình thu dọn đồ chơi cô giáo dục trẻ không để làm vung vãi, quăng ném làm hỏng đồ chơi.

- Khi trẻ cùng cô xếp xong góc này chuyển sang tủ góc khác.

 - Xếp xong đồ chơi cho trẻ nhìn lại hỏi trẻ: Các con thấy có đẹp không, đã ngăn nắp chưa?

Cô khen các con hôm nay thu dọn đồ chơi rất gọn và ngăn nắp. 

B. Trò chơi: Thuyền về đúng bến.

- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi cho trẻ.

- Cô cho trẻ chơi 3 lần, sau mỗi lần chơi cô kiểm tra xem trẻ về đúng bến của mình chơi, hỏi trẻ tên trò chơi.
. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………..……

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

Thứ 4 ngày 21 tháng 01 năm  2026
I. Chơi tập có chủ đích
                              

  Hoạt động giáo dục âm nhạc
Đề tài : Dạy hát: Em đi chơi thuyền (TT)

    NDKH : TCAN: Ai đoán giỏi
1. Mục đích - yêu cầu: 

- Kiến thức: Trẻ thuộc bài hát và hát cùng cô đến hết bài hát. Trẻ nhận biết nói tên một số loại phương tiện giao thông dường thủy. Biết cách chơi trò chơi và sử dụng một số đồ dùng nhạc cụ âm nhạc.
- Kỹ năng: Rèn chú ý có chủ định, ph¸t triÓn ng«n ng÷, ph¸t ©m ®óng, rõ ràng.
- Thái độ: Trẻ tham gia giao thông an toàn. Trẻ khi ngồi trên thuyền ngay ngắn không nô đùa, không chơi ở những nôi có nước.

2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Các hình ảnh về các loại tàu thuyền. Đồ dùng âm nhạc: Đàn, đài.

- Đồ dùng của trẻ: xắc xô, phách tre.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Xúm xít, xúm xít.

 Hôm nay cô thấy bạn nào đến lớp cũng ngoan cô mời cả lớp cùng cô đế thăm  bến cảng nhé. Cô trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông đường thủy. 

2. Nội dung:

Cô có 1 bài hát rất hay về những chiếc thuyền này chúng mình hãy chú ý lắng nghe cô hát nhé.

2.1. HĐ1: Dạy hát: Em đi chơi thuyền.

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 không dùng đàn.

- Lần 2 cô hát dùng sắc xô vỗ nhịp. Hỏi trẻ cô vừa hát bài hát gì ? Của nhạc sỹ nào sáng tác ? Cô đệm nhịp bằng dụng cụ gì ?

- Cô cùng tập thể hát 2 - 3 lần. 

- Đàm thoại hỏi trẻ. Bài hát tên là gì?  Của ai sáng tác? Bài hát nói về điều gì? Em bé dược đi chơi bằng phương tiện gì? Thuyền đi ở đâu? Khi được đi chơi bằng thuyền chúng mình phải làm gì ?

- Giáo dục trẻ khi đi thuyền ngồi ngoan không chạy nhảy đùa nghịch trên thuyền.

- Chia 2 tổ hát thi nhau kết hợp sử dụng nhạc cụ, nhún, vỗ tay.

- Nhóm trẻ hát 2- 3 nhóm.

- Cá nhân trẻ biểu diễn. Sau mỗi lần trẻ hát cô hỏi tên bài hát và tên tác giả.

- Cô cho cả lớp đứng lên thể hiện và vận động bài hát 1 lần.

2.2. HĐ2: TCAN: Ai đoán giỏi. 

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi

+ Một bạn lên đội mũ chóp kín, bạn ở dưới đứng lên hát một bài hát nào đó về các phương tiện giao thông vừa hát vừa sử dụng 1 loại nhạc cụ khi hát xong thì cất nhạc cụ và ngồi xuống. Yêu cầu bạn đội mũ chóp khi bỏ mũ ra thì đoán tên bạn hát và nói tên nhạc cụ mà bạn vừa sử dụng

- Cho trẻ chơi 4 lần.

3. Kết thúc: Hát bài « Em đi chơi thuyền »
	- Bên cô, bên cô.

- Trẻ trò chuyện trả lời câu hỏi của cô.

- Trẻ nghe cô hát.

- Em đi chơi thuyền, 

- Trẻ trả lời
- Tập thể hát.

- Em đi chơi thuyền, em bé chơi thuyền, ở dưới nước, ngồi ngay ngắn.

- Tổ hát

- Nhóm hát

- Cá nhân hát
- Cả lớp hát và làm 1 số động tác.

- Trẻ chơi và tập đoán tên bạn.

- Trẻ hát đi ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời

- QSCMĐ: QS cây khế

- TCVĐ: Bóng tròn to. TCDG: Nu na nu nống    

- Chơi tự do: chơi xích đu, giấy, lá cây, bóng

1. Môc ®Ých - yªu cÇu:

- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm chính của cây khế như: Gốc, thân, cành, lá quả, biết trả lời câu hỏi theo yêu cầu của cô.

- Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng chơi trò chơi. Biết trả lời các câu hỏi của cô mạnh dạn linh hoạt.

- Thái độ: Chơi nhẹ nhàng không tranh giành đồ chơi với bạn. TrÎ ch¬i trß ch¬i hµo høng, ®oµn kÕt.

2. ChuÈn bÞ:
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, giấy vụn, lá cây 

- §ồ dùng của cô: Cây khế. s©n ch¬i s¹ch sÏ, an toµn.
3. Tiến hành:
	Ho¹t ®éng cña c«
	Hoạt động cña trÎ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 

- Hôm nay trời mưa hay nắng các con? Trời nắng các con ăn mặc như thế nào?

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. Cô cho trẻ xuống sân trường. 

2. Nội dung:

2.1. HĐ1: QSCMĐ: Cây khế.

- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ tªn gäi, mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña c©y khế. C« giíi thiÖu cho trÎ biÕt, sân tr­êng cã c©y khế. C« hái trÎ c©y g×? C« chØ vµo gốc cây, th©n c©y, cµnh c©y, l¸ c©y vµ hái trÎ c¸i g× đây? Màu gì? C« nãi cho trÎ biÕt t¸c dông cña c©y: Cây cảnh đẹp trang trí cho trường cho mọi nhà. Cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.

- Giáo dục: Biết b¶o vÖ, ch¨m sãc c©y vì nó có ích cho chúng ta để có hoa đẹp, kh«ng bÎ cµnh hái l¸, biết yêu cái đẹp.
2.2. HĐ2: + TCVĐ: Bóng tròn to
                 + TCDG: Nu na nu nống    
- C« giới thiÖu tªn trß ch¬i, h​ướng dÉn c¸ch ch¬i cho trÎ:
- Cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3.  HĐ3: Ch¬i tù do: chơi xích đu, giấy, lá cây, bóng
- Cô giới thiệu đồ chơi cô đã chuẩn bị nhắc nhở trẻ trước khi chơi phải đoàn kết vui vẻ, không tranh giành đồ chơi của bạn, giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Cô giớ hạn khu vực chơi cho trẻ. C« bao qu¸t ®Ó ch¸u ch¬i an toµn.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: 

+ Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? Xé lá gì?

- Cuèi buæi c« nhËn xÐt vµ khen trÎ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.

3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	Trẻ trả lời, mát mẻ.

TrÎ xuèng s©n tr­êng. 
Trẻ trả lời các câu hỏi của cô. 
Cây khế (gốc, thân, cành, lá...) màu xanh.
- Trẻ lắng nghe

TrÎ tham gia ch¬i
Trß ch¬i: Nu na nu nống. Bóng tròn to      

TrÎ ch¬i theo sù h­íng 

dẫn của cô.

Trẻ chơi với giấy vụn, lá cây

Con xé giấy, có ạ, lá chuối ạ.
Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc 

- Bổ sung đồ chơi góc phân vai: Đồ chơi nấu ăn, rau củ quả,…
IV. Chơi tập buổi chiều


Đề tài: HD cách xử lý khi bị bỏ quên trên xe ô tô
1. Mục tiêu: 

- Trẻ biết cách xử lý để đảm bảo an toàn khi bị bỏ quên trên xe ô tô.

- Trẻ biết cách phòng tránh để không xảy ra tình huống bị bỏ quên trên xe ô tô.

2. Chuẩn bị:

- Tranh vẽ bạn nhỏ bị bỏ quên trên xe ô tô

- Video HD cách xử lý khi bị bỏ quên trên xe ô tô

3. Tiến hành:

* Thảo luận về tình huống bị bỏ quên trong xe ô tô

- Cho trẻ xem tranh bạn gái bị bỏ quên trên xe ô tô.

- Thảo luận về tình huống đó:

+ Bạn gái đang ở đâu?

+ Ngoài bạn gái trong xe có ai không?

+ Con đã bao giờ gặp tình huống bi bỏ quên trên xe ô Tô chưa?

+ Con nghĩ lý do bạn bị bỏ quên tren xe ô tô là gì? (Bạn đã ngủ quên trên xe ô tô, bố mẹ bạn xuống xe mà quên mất có bạn trên xe,...)

+ Theo con, tình huống này có nguy hiểm không?

- Giáo viên cố gắng khơi gợi để trẻ được nói lên suy nghĩ, ý kiến của mình, tránh áp đặt hoặc nói hộ trẻ.

* Cách xử lý khi bị bỏ quên trong xe ô tô

- Giáo viên hỏi trẻ:

+ Bạn gái trong tình huống trên có sợ hãi khi bị bỏ quên trong xe ô tô không?

+ Nếu là con, con sẽ làm gì trong tình huống đó?

- Sau khi trẻ đưa ra ý kiến, gióa viên chưa kết luận luôn mà cho trẻ xem video cách xử lý khi bị bỏ quên trên xe ô tô’
- Giáo viên hỏi lại trẻ:

+ Bạn đã làm gì khi bị bỏ quên trên xe ô tô? (Bạn bình tĩnh, đến kiểm tra các cửa xem có thể mở được không, nếu không mở được, bạn đến chỗ vô lăng, bấm còi xe liên tục và vẫy tay ra hiệu cho người ở ngoài tới cứu giúp)

+ Để tránh gặp nguy hiểm khi bị bỏ quên trên xe ô tô, các con nên làm gì? (Nếu cảm thấy buồn ngủ, hãy nhắc bố mẹ / người lớn gọi dạy khi xe dừng để tránh bị bỏ quên, nhờ bố mẹ HD cách mở cửa, bấm còi xe thành thạo,...)

=> Khi bị bỏ quên trên xe ô tô, các con cần phải thật bình tĩnh, di chuyển đến chỗ vô lăng, bấm còi xe và vẫy tay ra hiệu cho những người ở ngoài tới cứu giúp.                                      

V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………...……

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 5 ngày 22 tháng 01 năm 2026
I. Chơi, tập có chủ đích
Hoạt động kể chuyện cho trẻ nghe 

Đề tài: Truyện: Tàu thủy tý hon.

1. Mục đích - yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ nhớ tên câu chuyện và nhớ nội dung câu chuyện. Nhận biết gọi tên các phương tiện giao thông. Lắng nghe cô kể chuyện, trả lời các câu hỏi của cô.

- Kỹ năng: Rèn luyện phát âm, triển ngôn ngữ trẻ, tăng vốn từ cho trẻ.

- Thái độ: Giáo dục trẻ tham gia giao thông đường thủy an toàn. Yêu thích tác phẩm văn học. 

2. Chuẩn bị: 

- Đồ dùng của cô: Tranh chuyện, các nhân vật cắt rời, sa bàn, 

- Đồ dùng của trẻ: Xốp ngồi.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức,gây hứng thú:

- Cô cùng trẻ hát: Em đi chơi thuyền.  Đến mô hình quan sát phương tiện giao thông dưới nước, cô trò chuyện cùng trẻ.

* Khi chúng mình  tham gia giao thông đường thủy tuân thủ theo luật giao thông an toàn. Không đùa nghịch trên thuyền, không chơi những nơi có nước.

2. Nội dung: 

- Cô giới thiệu tên chuyện dẫn dắt vào bài.

2.1. HĐ1: Kể tác phẩm cho trẻ nghe 2 lần.

- Cô kể cho trẻ nghe câu chuyện diễn cảm lần 1 bằng cử chỉ lời nói. Hỏi trẻ tên chuyện.

 - Lần 2 kể kết hợp với tranh chuyện – Hỏi trẻ tên câu chuyện và tên các nhân vật có trong chuyện

2.2. HĐ2: Đàm thoại với trẻ nội dung câu chuyện: 

Công việc của ông nội tàu thủy tý hon là gì? Đẩy các xà lan ở đâu? Hai ông cháu hợp sức làm gì? Xà lan chở gì?  Hai ông cháu đang đẩy xà lan chở lúa thì bị làm sao? Tàu thủy tý hon đã làm gì? 
2.3. HĐ3: Cô kể lại tác phẩm cho trẻ nghe 1 lần.

- Lần 3 cô mở video câu truyện
Hỏi trẻ cô vừa kể chuyện gì? Câu chuyện nói về bạn nào dũng cảm? 

* Củng cố: Tàu thủy tý hon thật là dũng cảm, đã cứu được anh xuồng và ông nội tránh được tai nạn. Các cháu có yêu quý tàu thủy tý hon không?  

3. Kết thúc: Làm đoàn tàu ra ngoài.
	- Trẻ hát đi theo cô quan sát và trả lời câu hỏi của cô.

- Ngồi nghe cô kể chuyện. Tàu thủy tý hon

- Xem tranh nghe cô kể.

- Tàu thủy tý hon, ông nội tàu thủy đẩy các xà lan.Trên sông, đẩy xà lan rộng lớn, chở đầy lúa, bị một chiếc xuồng ngáng đường. Vượt lên trước đẩy chiếc xuồng ra. 
- Trẻ chăm chú xem cô kể lần 3, tàu thủy tý hon, bạn tàu thủy tý hon. 
- Có ạ

- Trẻ theo cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời


QSCMĐ: Cầu trượt


TCVĐ: Thuyền về đúng bến, bịt mắt bắt dê.


Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, thả thuyền.
1. Mục đích - yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ biết nói tên, đặc điểm của cầu trượt
- Kỹ năng: Biết chơi trò chơi, rèn cho trẻ có kỹ năng chú ý quan sát theo sự hướng dẫn và đàm thoại của cô, rèn trẻ nói to rõ ràng, phát triển ngôn ngữ, cung cấp thêm từ mới cho trẻ.

- Thái độ: Trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn. Khi đi thuyền không đùa nghịch, không chơi gần nơi có nước.

2. Chuẩn bị: 
- Đồ dùng của cô: Sân chơi sạch sẽ an toàn, thuyền thúng.

- Đồ dùng của trẻ: Phấn, thuyền giấy. Trẻ ăn mặc gọn gàng.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức - gây hứng thú:

- Cô cho trẻ  hát bài “Em đi chơi thuyền”.

- Cô kiểm tra tình hình sức khỏe của trẻ rồi cho trẻ xuống sân trường. 

2. Nội dung:

2.1. HĐ 1:  QSCMĐ: Quan sát: Cầu trượt

Cô và trẻ ra vị trí quan sát

- Đây là đồ chơi gì? 

- Chỉ các bộ phận và hỏi tên, chức năng?

- Khi chơi chúng mình phải chơi như thế nào?

 (Gọi một số trẻ trả lời; Cho các bạn khác nhắc lại)

- GD trẻ khi chơi đồ chơi với bạn phải nhường nhịn, đoàn kết, không xô đẩy.

2.2. HĐ 2.  TCVĐ: Thuyền về đúng bến, bịt mắt bắt dê
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Cô chơi cùng trẻ mỗi trò chơi 3 lần.

- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.

2.3. HĐ 3: Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, thả thuyền dưới nước.
- C« giíi thiÖu cã nhiÒu ®å ch¬i c« chuÈn bÞ  c¸c con ch¬i ph¶i biÕt ®oµn kÕt kh«ng tranh giµnh cña b¹n, gi÷ g×n ®å ch¬i cÈn thËn. Giíi h¹n ph¹m vi ch¬i cho trÎ.
- Cho trÎ chơi, c« quan sát hướng dẫn động viên khuyến khích trẻ chơi. 

- C« ®Æt mét sè c©u hái víi trÎ. Con ®ang lµm g×? Con ®ang ch¬i víi g×? Con chơi có thích không? 

- HÕt giê c« tËp trung trÎ, kiÓm tra sÜ sè nhËn xÐt buæi ch¬i, tuyªn d­¬ng trÎ ch¬i ngoan ®éng viªn trÎ ch¬i ch­a th¹o.
3. KÕt thóc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	- Trẻ hát và đi  xuèng s©n tr­êng.

- Tr¶ lêi c« c¸c c©u hái.

- TrÎ ch¬i trß ch¬i theo yªu cÇu cña c«.

Thuyền về đúng bến, bịt mắt bắt dê
- Chơi với phấn vẽ thuyền buồm, thả thuyền dưới nước. Có ạ.
- Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc:  Bổ xung góc HĐVĐV: chơi với lắp ghép 
1. Mục đích

- Biết xếp lắp ghép các khối vói nhau
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay và các ngón tay.
- Vui chơi đoàn kết khồng tranh giành đồ chơi của nhau, 

2. Chuẩn bị: lắp ghép cho trẻ.
IV. Chơi tập buổi chiều

1. Chỉ lấy cất đồ chơi có dạng hình tròn, hình vuông
          2. VĐTN: Em đi chơi thuyền.

1. Chỉ lấy cất đồ chơi có dạng hình tròn, hình vuông

- Cô chuẩn bị một số đồ chơi có dạng hình tròn như: bìa cattong hình tròn, bánh xe, vòng…Đồ chơi có dạng hình vuông như: bìa catoong hình vuông, khung tranh, miếng xốp…
- Cô hỏi trẻ tên từng hình, có dạng hình gì? Cho trẻ lên chỉ.

- Hoặc cô nói tên cho trẻ lấy và hỏi lại trẻ hình gì.
2. VĐTN: Em đi chơi thuyền.

- Cô giới thiệu tên bài hát vận động.

- Cô cho trẻ đứng lên vận động cùng cô và hát theo lời bài hát.
- Sau mỗi lần vận động cô hỏi trẻ tên bài hát, bài hát nói về phương tiện giao thông đường gì? Đi ở đâu?

. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………...…

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thø 6 ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2026
I. Chơi, tập có chủ đích
Hoạt động tạo hình
Đề tài: Dán thuyền buồm
1. Mục đích - yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ biết dán thân thuyền, cánh buồm. biết bôi hồ vào mặt sau của thân thuyền và cánh buồm.
- Kỹ năng: Rèn trẻ kỹ năng cẩn thân, khéo léo của đôi tay – mắt.Trẻ nhận biết màu đỏ, vàng.

- Thái độ: Trẻ biết lau tay khi dán xong bài.Trẻ biết giữ sản phẩm của mình sạch sẽ, giáo dục trẻ biết tham gia giao thông đường thủy an toàn.

2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Tranh mẫu, tranh thuyền chưa có cánh buồm, hình cánh buồm cắt sẵn, hồ dán, khăn lau, giá treo tranh . 

- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 bức tranh thuyền buồm chưa có cánh buồm, hình cánh buồm cắt sẵn, hồ dán, khăn lau
3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: 

- Cô cùng trẻ hát bài “Em đi chơi thuyền”.

- Đàm thoại hỏi trẻ: Cô và chúng mình vừa hát bài gì? Bài hát nói về phương tiện gì? Chúng mình nhìn xem cô có chiếc  thuyền buồm  rất đẹp. 
2. Nội dung:

2.1. HĐ1: Quan sát mẫu: 
- Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu và đàm thoại với trẻ cô có bức tranh  gì đây? Thân thuyền  có màu gì? Cánh buồm có màu gì? Các con có thích dán cánh buồm không? Mời các con nhẹ nhàng về chỗ ngồi của mình nào.
2.2. HĐ2: Cô làm mẫu.  

- Tay phải cô giữ giấy, tay trái cô chấm hồ và bôi hồ vào mặt sau của thân thuyền và dán xuống giấy, sau đó tiếp tục chấm hồ và bôi vào mặt sau của cánh buồm sau đó cô dán vào phía trên của thuyền và miết cho cánh buồm không nhăn để thành chiếc thuyền buồm rồi đấy. 
- Cô dán được cái gì?

- Cánh buồm có những màu gì?

- Chúng có muốn dán cánh buồm không?

- Cô cháu mình cùng dán nhé.

2.3. HĐ3:Trẻ thực hiện.

- Cô cho trẻ thực hiện.

- Trong khi trẻ làm cô quan sát động viên, khuyến khích, giúp đỡ trẻ dán chậm, cô đặt các câu hỏi đàm thoại, hướng dẫn trẻ: Cháu đang làm gì? Dán cánh buồm màu gì?
2.4. HĐ4: Trưng bày nhận xét sản phẩm.

-  Cô cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bầy.
- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ, tuyên dương khích lệ trẻ.

3. Kết thúc: Cô và trẻ làm động tác chèo thuyền đi chơi và hát bài hát: Em đi chơi thuyền và ra ngoài. 
	- Trẻ hát đi cùng cô.

- Em đi chơi thuyền ạ.

- Thuyền buồm ạ.

- Có ạ, vâng ạ.

- Thuyền buồm ạ.

- Màu đỏ, màu vàng.

- Có ạ.

- Trẻ quan sát
Thuyền buồm
Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện. 

- Dán cánh buồm
- Trẻ lên trưng bày sản phẩm.

- Trẻ hát vận động cùng cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời.


QSCMĐ: Đu quay


TCVĐ: Thuyền vào bến, tập tầm vông.



Chơi tự do: Chơi đu quay, thả thuyền, bóng.
1. Mục đích – yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ biết quan sát nói tên, đặc điểm của đu quay
- Kỹ năng: Biết chơi trò chơi, rèn cho trẻ có kỹ năng chú ý quan sát theo sự hướng dẫn và đàm thoại của cô, rèn trẻ nói to rõ ràng, phát triển ngôn ngữ, cung cấp thêm từ mới cho trẻ.

- Thái độ: Trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn. Khi đi thuyền không đùa nghịch, không chơi gần nơi có nước.

2. Chuẩn bị: 

- Đồ dùng của cô: Sân chơi sạch sẽ, tàu thủy thuyền buồm.

- Đồ dùng của trẻ: Đồ chơi ngoài trời, đá, que.
3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức - gây hứng thú:

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. 

- Cô dẫn trẻ ra sân trường vừa đi và trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông đường thủy.

2. Nội dung:

2.1. HĐ1 Quan sát đu quay

-  Cô dẫn trẻ ra chỗ có đu quay và cho trẻ quan sát, sau đó hỏi trẻ:

+ Chúng mình có biết đây là đồ chơi gì không?

- Cô giới thiệu về tên gọi và một số đặc điểm cấu tạo của chiếc đu quay.

+ Đây là cái gì?

+ Trên chiếc đu quay còn có những con vật gì làm ghế ngồi ?
+ Để chiếc đu quay quay được, chúng mình phải làm gì? ( Cô gợi ý để trẻ trả lời ). 

Để đu quay quay được, hai bạn ngồi ở ghế bên trong sẽ bám vào vô lăng và quay.

+ Khi chơi cùng nhau các con phải thế nào nhỉ?

- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết, khi chơi đu quay thì không được đu quá mạnh sẽ bị ngã, không ủn nhau, tranh giành ghế ngồi với bạn.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Thuyền về đúng bến, tập tầm vông.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Cô chơi cùng trẻ mỗi trò chơi 3 lần.

- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.

2.3.HĐ 3: Chơi tự do: Chơi đu quay, thả thuyền, bóng.
- C« giíi thiÖu cã nhiÒu ®å ch¬i c« chuÈn bÞ  c¸c con ch¬i ph¶i biÕt ®oµn kÕt kh«ng tranh giµnh cña b¹n, gi÷ g×n ®å ch¬i cÈn thËn. Giíi h¹n ph¹m vi ch¬i cho trÎ.
- Cho trÎ chơi, Cô quán sát hướng dẫn, khuyến khích  trẻ chơi. 

- C« ®Æt mét sè c©u hái víi trÎ. Con ®ang lµm g×? Con ®ang ch¬i víi g×? Con chơi có thích không?
- HÕt giê c« tËp trung trÎ, kiÓm tra sÜ sè nhËn xÐt buæi ch¬i, tuyªn d­¬ng trÎ ch¬i ngoan ®éng viªn trÎ ch¬i ch­a th¹o.
3. KÕt thóc: Cô cho trẻ thu dọn đồ chơi và cho trẻ lên lớp học bài.
	Trẻ đi  xuèng s©n tr­êng.

- Trẻ quan sát
- Tr¶ lêi c« c¸c c©u hái.

- Trẻ trả lời
- TrÎ ch¬i trß ch¬i theo yªu cÇu cña c«.
- Thuyền về đúng bến, tập tầm vông.
- Chơi theo ý thích

Trẻ trả lời
- Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc:  Bổ xung góc nghệ thuật:  Dán thuyền.

1. Mục đích
- Trẻ biết bôi phết hồ vào mặt sau của thuyền dán vào giấy
- Giáo dục trẻ giữ gìn các sản phẩm mình làm ra. 

2. Chuẩn bị
- Giấy trắng khổ A4, tranh con thuyền, hồ dán.

IV. Chơi tập buổi chiều   
1. Sinh hoạt văn nghệ, bình bầu bé ngoan

* Mục đích: 

- Trẻ biết ngoan được tuyên dương cắm cờ, phát phiếu bé ngoan

- Nhớ được tên những bài hát đã được học, rèn cho trẻ tính tự tin khi đứng trước đông người.

- Rèn cho trẻ khả năng đưa ra nhận xét về bản thân, về bạn trong lớp.

* Chuẩn bị:

- Nhạc cụ: Đàn, sắc xô, mõ phách. Mũ múa.

- Cờ, phiếu bé ngoan.

* Tiến hành:

- Trò chuyện với trẻ về các loại quả cô đã dạy cho trẻ.

- Liên hoan văn nghệ múa hát những bài đã học trong chủ đề.

+ Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề trẻ đã được học. Hỏi trẻ về những bài hát đã được các cô dạy.

+ Cho trẻ biểu diễn các bài hát.

+ Cho trẻ ngồi ghế hình chữ U, cho trẻ nhận xét về bản thân, về các bạn trong lớp, bình bầu những bạn xứng đáng nhận phiếu bé ngoan.

V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………..…

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

TUẦN 3: Chủ đề nhánh 3: Phương tiện giao thông đường sắt
(Tàu hỏa) 

(Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/01/2026 đến 30/01/2026
Thứ 2 ngày 26 tháng 01 năm  2026
I. Chơi tập có chủ đích





Hoạt động thể dục


Đề tài: VĐCB: Nhún bật tại chỗ

 NDKH: BTPTC: Tập với bóng.






    TCVĐ: Một đoàn tàu

1. Mục đích – yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ biết tập các động tác thể dục cùng cô. Nhớ tên bài vận động. Trẻ biết nhún cả hai chân bật thẳng lên tại chỗ.
- Kỹ năng: Phát triển vận động cơ chân, rèn luyện tính nhanh nhạy theo hiệu lệnh của cô.

- Thái độ: Chăm tập thể dục để giúp cho cơ thể mạnh khỏe. Có ý thức luyện tập nghe lời cô, không xô đẩy bạn.
2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô:  Mô hình nhà búp bê có nhiều loại xe đường bộ, bóng, rổ.
- Đồ dùng của trẻ: Trẻ trang phục gọn gàng, bóng
3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.

 - Cô trò chuyện với trẻ các con được đi tàu hỏa chưa? Tàu hỏa chạy như thế nào? Còi kêu làm sao? 

* Giáo dục: Khi đi tàu ngồi ngay ngắn, không chơi trên đường sắt.

2. Nội dung:

2.1. HĐ 1: Khởi động: 

- Cô cùng trẻ làm đoàn tàu chuyển bánh đi các kiểu của chân: tàu đi chậm, đi nhanh, chạy, chậm dần, chuẩn bị về ga kêu tu tu ...dừng lại thành một vòng tròn.

2.2. HĐ 2. Trọng động:  

* BTPTC: Tập với bóng.
- ĐT1: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay cầm bóng để ngang ngực.

+ Cô nói “Đưa bóng lên cao” hai tay cầm bóng đưa thẳng lên cao.

+ Cô nói “Bỏ bóng xuống” trẻ cầm bóng hạ xuống thấp ngang dưới bụng.

-ĐT2 “Cầm bóng lên” Trẻ đứng chân bằng vai, tay thả xuôi, bóng để dưới chân.

+ Cô nói “Cầm bóng lên” Trẻ cúi xuống 2 tay cầm bóng giơ cao ngang ngực.

+ Cô nói “Để bóng xuống”. Trẻ cầm bóng cúi xuống đặt xuống sàn.

- ĐT3: Bóng nẩy: Trẻ đứng thoải mái 2 tay cầm bóng nhảy bật tại chỗ vừa nhảy vừa nói “bóng nẩy” (tập 8 lần)
* VĐCB: Nhún bật tại chỗ
+ Cô giới thiệu tên vận động

- Lần 1: Cô làm mẫu không phân tích động tác

- Lần 2: Cô làm mẫu và phân tích động tác.

Cô đứng tự nhiên, người hơi khom, khuỵu gốivung hai tay lấy đà và nhún cả hai chân bật thẳng lên sau đó đi về chỗ ngồi.

- Cho trẻ thực hiện

+ Cô mời 1 trẻ lên thực hiện.

+ Cô cho từng trẻ thực hiện ( Cô chú ý sửa sai động viên trẻ) Cô hỏi tên bài vận động.
+ Mời nhóm trẻ thực hiện
Củng cố: Cô cho 2 trẻ lên thực hiện và hỏi trẻ tên vận động và khen trẻ.

* TCVĐ: Một đoàn tàu.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. 

- Cô và trẻ chơi 2- 3 lần. Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.

2.3. HĐ 3. Hồi tĩnh: Đoàn tàu về ga nghỉ ngơi mời hành khách xuống tàu. Cô cùng trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng quanh lớp.

3. Kết thúc: Cô cùng trẻ đi ra ngoài.
	- Trẻ trò chuyện các câu hỏi của cô. Xình xịch xình xịch, tu tu tu tu.
- Trẻ đi theo cô các kiểu chân.

- Trẻ tập theo cô các động tác bài tập phát triển chung.

- Cầm bóng đưa lên cao hạ xuống.

- Cầm bóng cúi để xuống đất đứng lên.

- Nhún bật tại chỗ.

- Trẻ ngồi xem cô làm mẫu.

- Trẻ thực hiện.

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng quanh lớp.
- Trẻ đi ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời

QSCMĐ: Trải nghiệm lao động nhặt lá cây.

TCVĐ: Một đoàn tàu, TCDG: Lộn cầu vồng
CTD: Chơi với vòng, đồ chơi tàu hoả, xích đu.
1. Mục đích yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ biết nhặt rác lá cây bỏ vào thùng rác để làm sạch môi trường.

- Kỹ năng: Rèn kỹ năng lao động và ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ
- Thái độ: Trẻ chăm chỉ lao động. Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận.
2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: Một khoảng sân có lá cây, giấy vụn để trẻ trải nghiệm.

- Đồ dùng của trẻ: Găng tay, thùng rác, hót rác, chổi, ĐCNT, cát, đá

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 

 - C« hái trÎ cã b¹n nµo ®­îc ®i tµu háa råi? §i tµu háa cã thÝch kh«ng? Tµu háa ch¹y kªu nh­ thÕ nµo? Cßi tµu kªu lµm sao? H«m nay c« ch¸u m×nh cïng làm đoàn tàu xuống sân trường nhặt lá cây.

- Cô kiểm tra tình hình sức khỏe của trẻ.
2. Nội dung:

2.1. HĐ1 : Trải nghiệm lao động nhặt lá cây

 - Sân trường hôm nay có rất nhiều lá cây rụng đấy cô cháu mình cùng nhau nhặt lá cây, giấy rác bỏ vào thùng rác để giúp cho ngôi trường thân yêu của chúng mình thêm xanh- sạch- đẹp nhé

- Cô hướng dẫn trẻ đeo bao tay trươc khi lao động
- Cô cho trẻ đi nhặt lá cây rụng, nhặt giấy rác, nhổ cỏ bỏ vào thùng rác

- Cô nhận xét buổi lao động ngày hôm nay và cho trẻ đi vệ sinh rửa tay

2.2. HĐ2: TCVĐ: Một đoàn tàu, lộn cầu vồng
- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ chơi 2-3 lần.

Sau mỗi lần trẻ chơi  cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với vòng, tàu hoả, xích đu
- C« giíi thiÖu cã nhiÒu ®å ch¬i c« chuÈn bÞ  c¸c con ch¬i ph¶i biÕt ®oµn kÕt kh«ng tranh giµnh cña b¹n, gi÷ g×n ®å ch¬i cÈn thËn. Giíi h¹n ph¹m vi ch¬i cho trÎ và cho trẻ chơi.

- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 

- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.

3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	- TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c«. Cã ¹, x×nh xÞch x×nh xÞnh, tu tu tu tu. Theo c« xuèng s©n tr­êng.

- Trẻ lao động nhặt lá cây..

- TrÎ ch¬i trß ch¬i theo yªu cÇu cña c«. Một đoàn tàu, bịt mắt bắt dê.
- Ch¬i víi ®¸, bãng. XÕp h×nh ®oµn tµu. 

- Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc
- Tổ chức các góc chơi như kế hoạch tuần
IV. Chơi tập buổi chiều

            1. Trò chuyện với trẻ về vật sắc nhọn.

            2. TC: Một đoàn tàu.
1. Trò chuyện với trẻ không động vào vật sắc nhọn (dao, kéo)

a. Yêu cầu

- Trẻ hiểu được khi sử dụng dao kéo bị đứt tay nên không được động vào dao kéo, biết dao kéo dùng để làm gì.

b. Chuẩn bị

- Quả thật, dao, kéo.

c. Tiến hành

- Trò chuyên với trẻ về các loại cây ăn quả trẻ biết. Khi ăn quả cần gì để gọt, kéo để làm gì?

- Dao là đồ dùng sắc dễ đứt tay các con không được nghịch, cô trò chuyện với trẻ về tên gọi công dụng của dao kéo
B. TC: Một đoàn tàu.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi cho trẻ. Cô cho trẻ nối đuôi nhau thành một đoàn tàu vừa đi vừa nhấc cao chân và hát 3 lần bài hát.

-  Cô cho trẻ chơi 2-3 phút rồi nghỉ.  Sau mỗi lần chơi cô hỏi trẻ tên trò chơi.

V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………..……

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 3 ngày 27 tháng 01 năm  2026
I. Chơi tập có chủ đích

Hoạt động nhận biết 
Đề tài: Tàu hỏa

NDTH: VĐTN “một đoàn tàu” 

1. Mục đích – yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ nhận biết nói tên đặc điểm, lợi ích của tàu hỏa

- Kỹ năng:  Rèn trẻ có kỹ năng chú ý có chủ đích, trẻ nói to rõ ràng mạnh lạc để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ: Trẻ biết tham gia giao thông một cách đúng luật, trẻ biết phòng tránh những nơi nguy hiểm không an toàn, biết bảo vệ đường sắt.
2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: Tàu chở khách, ô tô, mô hình nhà ga.

- Đồ dùng của trẻ: Trẻ trang phục gọn gàng, rổ đựng tranh lô tô một số PTGT.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.

- Các con hôm nay đến lớp rất ngoan cô thưởng cho chúng mình 1 chuyến đi thăm quan, để đến được đó chúng mình đi đến ga tàu
2. Nội dung:

2.1. HĐ1: Quan sát tàu hỏa qua trình chiếu.
- Cô cho trẻ quan sát nhà ga Ninh Bình nói qua các phương tiện chở khách đến đi tàu, có nhà ga, phía sau nhà ga có gì? 
+ Quan sát đoàn tàu chở khách cô hỏi trẻ: Đây là cái gì? Tàu hỏa dùng để chở gì? Đây là cái của tàu hỏa? Để làm gì? Tàu chạy kêu như thế nào? Còi kêu làm sao? Tàu đi ở đâu? Là phương tiện giao thông đường gì? Cô hỏi trẻ tập thể, cá nhân cho trẻ trả lời to rõ ràng. Cô cho 1 số trẻ chỉ đặc điểm của tàu theo yêu cầu của cô.
+ Quan sát tàu chở hàng
2.2. HĐ 2. Trò chơi luyện tập củng cố.

- Trò chơi : Trẻ chơi gắn đoàn tàu
+ Chia lớp thành hai đội thi đua lên gắn đầu tàu và các toa tàu với nhau thành đoàn tàu.
- Trò chơi xếp đoàn tàu

+ Cô tặng cho mỗi bạn một rổ gỗ, trẻ chơi xếp các khối gỗ thành đoàn tàu
3. Kết thúc: Cô cho trẻ hát và vận động theo bài hát 
“Một đoàn tàu” rồi ra ngoài.
	- Trẻ đi đến ga tàu
- Hát theo cô vào ghế ngồi.

- Trẻ trả lời theo câu hỏi cô hỏi trong mô hình nhà ga.

- Có đường sắt, tàu hỏa.

- Tàu hỏa, chở khách, đầu tàu, đèn, toa tàu, để khách ngồi trong, bánh xe đi trên đường sắt, xình xịch xình xịch, tu tu tu tu.

- Chơi trò chơi

- Xếp đoàn tàu

- Trẻ hát và vận động đi ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời 


 QSCMĐ: Thời tiết.

           TCVĐ: Chim sẻ và tàu hỏa, tập tầm vông.
            Chơi tự do: Chơi đồ chơi PTGT, xâu vòng PTGT, chơi với các khối gỗ
1. Mục đích yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ biết và nói được thời tiết nắng(mưa), nóng(có gió mát) và trả lời câu hỏi của cô, biết quan sát theo sự hướng dẫn của cô.

- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý đàm thoại theo sự hướng dẫn của cô, trẻ nói to rõ ràng để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 

- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết yêu quý  và bảo vệ cây xanh.

2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô:Sân trường sạch sẽ, đá, sỏi, đất, xếp đường đi.

- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 

 - Cô kiểm tra tình hình sức khỏe của trẻ và cho trẻ xuống sân trường.
2. Nội dung:

2.1. HĐ1: Quan sát thời tiết
- Cô và trẻ đứng trong bóng mát và hỏi trẻ: Các con hãy nói cho cô biết, hôm nay trời như nào, trời nắng hay trời mưa? Trời có nóng không? Có gió mát không? Trời nắng khi các con nhìn lên sẽ thấy chói mắt, các con không được nhìn trực tiếp ông mặt trời sẽ làm cho mắt cảm thấy khó chịu. 

- Giáo dục trẻ: Khi đi ngoài trời nắng phải đội mũ, che ô, Thời tiết mùa hè nóng các con mặc quần áo mát, tắm gội hàng ngày. Khi đi ngoài trời mưa mặc áo mưa, không chơi ngoài trời mưa, trới nắng

2.2. HĐ2: TCVĐ: Chim sẻ và tàu hỏa, tập tầm vông
- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ chơi 2-3 lần.

Sau mỗi lần trẻ chơi  cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với đồ chơi PTGT, xâu vòng bằng PTGT, chơi các khối gỗ
 - C« giíi thiÖu cã nhiÒu ®å ch¬i c« chuÈn bÞ  c¸c con ch¬i ph¶i biÕt ®oµn kÕt kh«ng tranh giµnh cña b¹n, gi÷ g×n ®å ch¬i cÈn thËn. Giíi h¹n ph¹m vi ch¬i cho trÎ. C« ®Æt mét sè c©u hái víi trÎ. Con ®ang lµm g×? Con ®ang ch¬i víi g×? 
- Cuối buổi chơi cô tập trung trẻ, kiểm tra sĩ số nhận xét tuyên dương trẻ chơi ngoan, động viên khuyến khích trẻ chơi chưa hạo trò chơi.

3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	- TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c«. Theo c« xuèng s©n tr­êng.

- Trả lời cô các câu hỏi.

- Trẻ lắng nghe
- TrÎ ch¬i trß ch¬i theo yªu cÇu cña c«.

- Chim sẻ và tàu hỏa, tập tầm vông
- Ch¬i víi đồ chơi ô tô, tàu hỏa.  
Xâu vòng, xếp hình
- Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc:  

Bổ sung đồ chơi vào góc vận động: cho trẻ chơi trò chơi poing, tung bắt bóng

IV. Chơi tập buổi chiều
1. Chơi xếp ghế làm đoàn tàu
2. TC: Lái ô tô.

A.Chơi xếp ghế làm đoàn tàu
1. Mục đích 

- Trẻ biết bê ghế của mình, bê ghế bằng hai tay xếp vào sau ghế của cô và của bạn làm đoàn tàu 
2. Chuẩn bị

- Ghế.
3. Tiến hành 

- Cô xếp ghế của cô làm đầu tàu
- Gợi ý hướng dẫn trẻ bê ghế bằng hai tay xếp ghế của mình phía sau ghế của cô làm các toa tàu, xếp xong trẻ vào ghế ngồi và chơi lái tàu.
B.  TC: Lái ô tô.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi cho trẻ.
- Cô cho trẻ lên lấy vòng làm vô lăng chơi lái ô tô
- Cô cho trẻ chơi 2-3 phút rồi nghỉ.  Sau mỗi lần chơi cô hỏi trẻ tên trò chơi.

V. Đánh giá trẻ cuối ngày

- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………...………

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
*************************************
Thứ 4 ngày 28 tháng 01 năm  2026
I. Chơi tập có chủ đích





Hoạt động giáo dục âm nhạc
          


Đề tài: Nghe hát: Mời lên tàu lửa (TT) 

NDKH: TCAN: Ai nhanh hơn

1. Mục đích yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ thích nghe cô hát và biết hưởng ứng âm nhạc cùng cô theo bài hát “Đi tàu hoả”. Biết chơi trò chơi âm nhạc: Khi có hiệu lệnh của cô lên tàu, trẻ nhanh chân ngồi vào ghế cô xếp làm đoàn tàu.
- Kỹ năng: RÌn luyÖn kü n¨ng lắng nghe khi cô hát. Ph¸t triÓn ng«n ng÷, ph¸t ©m ®óng, rõ ràng.
- Thái độ: Trẻ hứng thú trong giờ học. Biết tham gia giao thông an toàn, không chơi gần đường sắt. Khi đi tàu ngồi ngoan, không nô đùa chạy nhảy trên tàu, không thò đầu, thò tay ra ngoài cửa sổ.

2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Sắc xô, tivi, đàn, máy tính, vòng làm vô lăng.
- Đồ dùng của trẻ:  Trang phục gọn gàng, ghế ngồi.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.

- Cô đọc câu đố về tàu hoả: Đầu toả khói. Miệng ăn than. Toa mang hàng. Kêu xình xịch. Là phương tiện gì?

- Cho trẻ xem video tàu hoả. Trò chuyện với trẻ: Tàu hỏa chạy trên đường gì? Là phương tiện giao thông đường gì? Còi kêu như thế nào? Khi chạy kêu làm sao? Các con đi được tàu hoả chưa? 

- Được đi tàu rất là thích và bác Nguyễn Lương sáng tác bài hát “Mời lên tàu lửa” rất là hay, cô mời các con lắng nghe bài hát “Mời lên tàu lửa”.

2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Nghe hát “Mời lên tàu lửa”
- Lần 1: Cô hát không nhạc

+ Hỏi trẻ tên bài hát

- Để bài hát nghe được hay hơn cô sẽ hát kết hợp cùng nhạc đàn.

- Lần 2: Cô hát kết hợp cùng nhạc đàn. 

+ Bài hát nói về các bạn nhỏ chơi mời nhau lên tàu hoả các bạn chơi rất vui.

- Lần 3: Bài hát “Mời lên tàu lửa” có giai điệu tươi vui và trong sáng, cô sẽ đàn giai điệu bài hát cho chúng mình nghe và cô mời các con cùng hưởng ứng theo giai điệu của bài hát, chúng mình có thể ngồi lắc lư người, hoặc vỗ tay.

- Bài hát “Mời lên tàu lửa” còn được cô minh hoạ bằng những động tác rất là đẹp. Cô mời các con cùng thưởng thức.

- Lần 4: Cô hát và vận động theo nhạc các động tác minh hoạ bài hát.

- Lần 5: Cô mời cả lớp đứng lên hưởng ứng vận động cùng cô.

- Lần 6: Cô mở video bài hát “Mời lên tàu lửa” cho trẻ xem.

- Hỏi trẻ tên bài hát

- Giáo dục trẻ: Khi được đi tàu các con ngồi ngoan không được nô chạy trên tàu, không thò đầu, thò tay ra ngoài cửa sổ.

2.2. HĐ2 TCAN “Ai nhanh hơn”
 - Cô nói cách chơi, luật chơi: Chia lớp thành 3 đội chơi, mỗi đội 3-4 trẻ chơi, từng đội lên chơi trò chơi: Cô xếp ghế thành hàng dài chơi làm đoàn tàu (số ghế ít hơn số trẻ chơi là 1 ghế) vừa đi vừa hát bài hát “Mời lên tàu lửa” khi có hiệu lệnh lên tàu (trẻ nhanh chân ngồi vào ghế cô đã xếp làm đoàn tàu). Trẻ nào không lên được tàu (không ngồi được vào ghế cô xếp) thì cầm vô lăng chơi lái tàu 1 vòng. 

- Lần lượt từng đội lên chơi.

- Hỏi trẻ tên trò chơi

- Cuối giờ cô nhận xét động viên khen ngợi trẻ.

3. Kết thúc: Cô cho trẻ làm đoàn tàu hát và vận động theo bài hát “ Mời lên tàu lửa”.
	-Trẻ trả lời

- Trả lời các câu hỏi của cô. 

- Trên đường sắt, đường sắt, tu tu tu tu, xình xịch.

- Trẻ nghe cô hát.

- Trẻ trả lời
- Trẻ ngồi nghe cô đàn.

- Trẻ đứng hát và vận động cùng cô.

- Trẻ quan sát và lắng nghe
- Trẻ đứng lên hát vận động cùng cô
- Trẻ xem
-Trẻ trả lời

-Vâng ạ
- Chơi trò chơi

- Ai nhanh hơn

- Trẻ hát và vận đông cùng cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời 


QSCMĐ: Xe đạp


TCVĐ: Bóng tròn to, dung dăng dung dẻ.


CTD: Chơi với các đồ chơi xích đu, bóng, vòng.
1. Môc ®Ých yªu cÇu
- KiÕn thøc: Biết tên gọi và một số đặc điểm nổi bật của xe đạp: giỏ xe, bánh xe, yên xe, bàn đạp, chân chống. Biết xe đạp chạy trên đường là PTGT đường bộ.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý có chủ đích, trẻ nói to rõ ràng mạnh lạc để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 

- Thái độ:  Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn. 
2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: que chỉ. Sân chơi sạch sẽ, an toàn, xe đạp.

- Đồ dùng của trẻ: trang phục gọn gàng, bóng, vòng, đồ chơi thuyền, tàu, vỏ sò có nước.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 

 - Cô hỏi trẻ: Các con thấy thời tiết hôm nay trời như nào?

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ có bạn nào thấy mệt mỏi đau ở đâu không? Cô cho trẻ xuống sân.

- Cô đọc câu đố xe đạp: Xe hai bánh. Đạp bon bon. Chuông kính coong. Đó là xe gì? Hôm nay cô cháu mình xuống sân trường cùng tìm hiểu về xe đạp.

- Xuống sân cô hỏi: Các con nhìn xem xe đạp ở đâu? Cô cháu mình cùng đến chỗ xe đạp.

2. Nội dung:
2.1. HĐ1: Quan sát xe đạp
- Đến chỗ xe đạp cô hỏi: Xe gì đây? (mời một số trẻ trả lời). Cô chỉ vào từng phần của xe đạp (giỏ xe, yên xe, bàn đạp, bánh xe, chân chống) và hỏi trẻ cái gì? Để làm gì?

+ Giỏ xe để đựng gì?

+ Xe đứng được nhờ có gì?

- Xe đạp đi ở đâu? Là PTGT đường gì?

- Khi đi xe đạp phải đi sát vào lề đường bên tay phải.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Bóng tròn to, dung dăng dung dẻ.

- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ, sau đó cô cho trẻ chơi 
2 – 3 lần 

- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.

2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với xích đu, bóng, vòng.
 - Cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ chơi để các con chơi rồi đấy. Chúng mình khi chơi phải đoàn kết không tranh giành đồ chơi của bạn. Giới hạn phạm vi chơi cho trẻ.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? Cái gì đây? Để làm gì? Màu gì?...

- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.

3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô và theo cô xuống sân trường.

- Tr¶ lêi c« c¸c c©u hái.

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- TrÎ ch¬i trß ch¬i theo yªu cÇu cña c«.

- Một đoàn tàu, dung dăng dung dẻ.
- Trẻ chơi theo ý thích.

- Trẻ chơi với bóng, 
- Trẻ trả lời
- Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc: (bổ sung góc nghệ thuật: chơi với lô tô)
IV. Chơi tập buổi chiều

1. Xem video truyện: Chiếc đầu máy xe lửa nhỏ tốt bụng.
          2. Trò chơi: Một đoàn tàu

A. Xem video truyện
1. Mục đích 

- Trẻ biết tên truyện, tên và một vài hành động của nhân vật trong truyện.
- Kỹ năng quan sát, phát triển ngôn ngữ.

2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: Máy tính, tivi
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng.

3. Tiến hành:

- Cô đọc câu đố tàu hoả

+ Đầu toả khói. Miệng ăn than. Toa mang hàng. Kêu xình xịch. Là gì?

- Tàu hoả đi ở đâu? Là PTGT đường gì? 

- Có một câu truyện rất hay nói về tàu hoả, cô mời các con cùng xem.

- Cô mở tivi cho trẻ xem câu truyện

+ Hỏi trẻ tên truyện

- Cô mở từng đoạn video cho trẻ xem và trò chuyện đàm thoại với trẻ.

B.  Trò chơi: Một đoàn tàu

- C« nãi tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, cô chơi cùng trẻ. 

- Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần. Hỏi lại trẻ tên trò chơi.

V. Đánh giá trẻ cuối ngày

- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………...……

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

Thứ 5 ngày 29 tháng 01 năm 2026
I.Chơi tập có chủ đích
Hoạt động dạy trẻ đọc thơ

Đề tài: Đọc thơ: “Con tàu ” (Định Hải)

NDTH: Hát vận động “Đoàn tàu nhỏ xíu”.

1. Mục đích yêu cầu:
- Kiến thức:Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả, trẻ làm quen với vần điệu của bài thơ, đọc thuộc bài thơ “ Con tàu”, đọc to, rõ ràng. Hiểu nội dung bài thơ và trả lời được các câu hỏi của cô theo nội dung bài thơ.  Trẻ biết hát và vận động theo lời bài hát. Nhận biết tên gọi một số PTGT.
- Kü n¨ng: RÌn luyÖn kü n¨ng nhËn biÕt, gäi tªn ®óng, khă năng chú ý có chủ đích. Ph¸t triÓn ng«n ng÷, ph¸t ©m ®óng, rõ ràng.
- Thái độ: Trẻ hứng thú trong giờ học. Trẻ biết tránh những nơi nguy hiểm. Trẻ yêu thích thơ ca.

2. Chuẩn bị:

-  Đồ dùng của cô: Tranh thơ về “Con tàu”, que chỉ, trình chiếu.

- Đồ dùng của trẻ: Trang phôc trÎ gän gµng, thảm trải.
3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	a. Ổn  định tổ chức, gây hứng thú

- Cô chào các con, đã đến giờ chúng mình vào lớp rồi! Cô và chúng  mình cùng làm “Đoàn tàu nhỏ xíu” để vào lớp học nhé! 

- Đã đến lớp học rồi đấy, cô mời các con cùng ngồi xuống và mắt xinh các con hướng lên màn hình để xem đây là hình ảnh gì nhé.
- Cho trẻ quan sát hình ảnh tàu hoả trên máy chiếu và cùng đàm thoại giới thiệu với trẻ về tàu hỏa.

+ Cô đố các con đây là phương tiện gì nào?

+ Tàu hỏa là phương tiện giao thông đường gì?

+ Còi tàu kêu như thế nào nhỉ?

- Cả lớp làm tiếng còi tàu kêu nào?

- Có một bài thơ rất hay nói về con tàu màu xanh rất đẹp đấy. Chúng mình ngồi ngoan lắng nghe cô đọc thơ rồi chúng mình đọc cùng cô nhé.

2. Nội dung

2.1. HĐ 1.  Cô đọc thơ cho trẻ nghe:

- Cô đọc lần 1: Đọc diễn cảm bài thơ “Con tàu”

Xình xịch...xình xịch
………………
U…u...u...u.
+ Cô vừa đọc cho các  con nghe  bài thơ gì vậy? Bài thơ của Bác tên là gì nào?

+ Cô hỏi 2 – 3 trẻ. Cô khuyến khích, khen trẻ. 

+ Bài thơ “Con tàu”  còn có tranh thơ minh họa sinh động rất là đẹp, mắt xinh các con hãy cùng xem những bức tranh đẹp về con tàu nhé

- Cô đọc lần 2: (Kết hợp cùng tranh minh họa) 

2.2. HĐ 2:  Đàm thoại nội dung bài thơ: 

- Cô đàm thoại cùng trẻ theo trình tự của bài thơ:

+ Khi tàu chuyển bánh thì nó kêu như thế nào?

+ Con tàu có màu gì? 

+ Nó chạy như thế nào?

+ Cái gì reo?

+ Còi reo như nào?

- Vừa rồi các con vừa được nghe cô đọc bài thơ “ Con tàu” rất là hay, đúng rồi con tàu khi chuyển bánh nó kêu xình xịch, xình xịch và khi chạy nó chạy  rất nhanh trên đường sắt các con ạ. 

+ Con tàu kêu như thế nào các con nhỉ?

- Cả lớp cùng làm tiếng kêu của con tàu nào?

- Các con cho cô biết con tàu là phương tiện giao thông gì không nào?

- Giáo dục biết yêu quý và bảo vệ tàu xe  khi ngåi trªn tµu kh«ng thß ®Çu, thß tay ra ngoµi, khi tµu dõng h¼n míi ®​ược lªn xuèng...

2.3. HĐ 3: Dạy trẻ đọc thơ

- Bây giờ cả lớp cùng cô đọc bài thơ nhé.

- Cả lớp đọc thơ 2 lần.

* Trò chơi: Hát và vận động theo bài "Tàu hỏa"

- Cô cho trẻ đọc theo tổ( 3 tổ mỗi tổ 1 lần).

+ Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Cô cho 2 – 3 nhóm lên đọc thơ.

- Cho 1-2 trẻ lên đọc thơ.

+ Quá trình trẻ đọc thơ cô chú ý sửa sai, khen ngợi

+ Hỏi trẻ tên bài thơ: Các con vừa đọc bài thơ gì? Tác giả?

- Hôm nay chúng mình  học rất là  giỏi đấy, các con có muốn lái tàu không?. Bây giờ cô và các con cùng làm chú lái tàu nhé! Và vừa đi vừa làm tiếng kêu của còi tàu nào.  

3. Kết thúc: Cô và trẻ hát và vận động bài "Đoàn tàu nhỏ xíu" chơi làm chú lái tàu đi ra ngoài
	- Trẻ hát và làm đoàn tàu đi vào lớp

- Trẻ lắng nghe

- Tàu hỏa.

- Đường sắt

- Tu tu

- Tu tu 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Bài thơ: Con tàu, tác giả Định Hải

- Trẻ trả lời

- Trẻ chú ý lắng nghe cô và nhìn lên màn hình

- Trẻ lắng nghe.

- Xình xịch, xình xịch.

- Màu xanh

- Nhanh nhanh

- Còi reo

- U…u…u…u

- u…u

- Cả lớp cùng kêu: u…u

- Đường sắt

- Trẻ lắng nghe

- Cả lớp đọc thơ 2 lần.

- Hát và vận động

- 3 tổ thi đua đọc thơ

- Trẻ đọc theo nhóm.  

- Cá nhân trẻ đọc thơ.  

- Bài thơ: “Con tàu”, tác giả Định Hải.

- Trẻ lắng nghe và vận động  theo cô.

- Trẻ làm chú lái tàu đi theo cô


II. Hoạt động ngoài trời 

QSCMĐ: Cây bưởi
TCVĐ: Một đoàn tàu, bịt mắt bắt dê

CTD: Chơi với đu quay, xếp hình đoàn tàu, phấn

1. Môc ®Ých yªu cÇu:

- Kiến thức: Trẻ biết quan sát nói được tên, đặc điểm chính, lợi ích của cây, và trả lời câu hỏi của cô, biết quan sát theo sự hướng dẫn của cô. Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi trò chơi.
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý có chủ đích, trẻ nói to rõ ràng mạnh lạc để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 
- Thái độ:  Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết tham gia giao thông an toàn.

2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: Sân chơi sạch sẽ, an toàn
- Đồ dùng của trẻ:  Trẻ ăn mặc gọn gàng, dây xâu, rổ đựng, PTGT bằng xốp. hột hạt.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 

 - Hôm nay cô cho các con đi dạo chơi các con có thích không? Thế cã bạn nµo bÞ èm hay ®au tay ®au ch©n kh«ng, sau ®ã c« cho trÎ ®i xuèng s©n cïng c«.
- Cô kiểm tra tình hình sức khỏe của trẻ. 

2. Nội dung:

2.1. HĐ1: Quan sát cây bưởi
- C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ tªn gäi, mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña c©y. C« giíi thiÖu cho trÎ biÕt, sân tr­êng cã c©y bưởi. C« hái trÎ c©y g×? C« chØ vµo th©n c©y, cµnh c©y, l¸ c©y, hoa, hoa có màu gì? quả gì đây? vµ hái trÎ c¸i g× đây? Để làm gì? C« nãi cho trÎ biÕt t¸c dông cña c©y: Để trang trí cho sân trường thêm đẹp, và cho quả để ăn. Cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.

- Giáo dục: Biết bảo vệ, chăm sóc cây vì nó rất có ích cho con người, không hái hoa, bẻ cành.
2.2. HĐ2. TCVĐ: Một đoàn tàu, bịt mắt bắt dê

- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ chơi 2-3 lần.

Sau mỗi lần trẻ chơi  cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với đu quay, xếp hình đoàn tàu, phấn

- Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ chơi. Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi của bạn. Giới hạn phạm vi chơi cho trẻ.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 

- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.

3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.

- Trẻ chú ý quan sát và trả lời cô các câu hỏi: 

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi cùng cô. 

- Một đoàn tàu, bịt mắt bắt dê
-  Trẻ chơi theo ý thích.

Trẻ trả lời
- Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc:  Bổ xung góc HĐVĐV:  Xếp tàu hỏa.

1. Mục đích
- Trẻ biết xếp  các khối gỗ liền kề nhau để tạo thành đoàn tàu.

- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay và các ngón tay.

2. Chuẩn bị 

- Các khối gỗ hình chữ nhật

IV. Chơi tập buổi chiều



1. Cho trẻ chơi ở góc tự chọn.



2. TC: Tàu hoả
A. Cho trẻ chơi ở góc tự chọn.
1. Mục đích 

-  Biết chơi các trò chơi, biết chơi cùng bạn, thích chơi các trò chơi.

- Biết bày các loại PTGT đường sắt; xem tranh ảnh và gọi tên các loại PTGT đường sắt; xếp đoàn tàu. Chơi với xe kéo, vòng lái ô tô.
2. Chuẩn bị

- Đồ dùng của cô: Các bộ đồ chơi PTGT. 

- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, bàn ghế, đồ chơi.

3. Tiến hành

- Cô cho trẻ về các góc chơi.

- Cô quan sát trẻ chơi, động viên trẻ vui chơi đoàn kết. C« nh¾c nhë trÎ khi ch¬i kh«ng tranh giµnh ®å ch¬i cña b¹n.
 - Đến các góc chơi hỏi trẻ: Con đang chơi gì? Con bày các loại PTGT  gì? Mầu gì? Chuông của nó kêu như thế nào? Còi của nó kêu như thế nào?  Con xâu cái gì?... Trẻ chơi : Cô quan sát hướng dẫn, sửa sai, động viên khen ngợi trẻ.

B. TC: Tàu hoả
- C« nãi tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i.

- Cô chơi cùng trẻ, cô hướng dẫn cho trẻ chơi cùng nhau. Hái l¹i trÎ tªn trß ch¬i.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày

- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………...……

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

Thø 6 ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 2026
I. Chơi tập có chủ đích

Hoạt động với đồ vật
Đề tài: Xếp đoàn tàu

NDTH: ÂN: “Một đoàn tàu”.
1. Mục đích - yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ biết xếp khối gỗ vuông làm đầu tàu, xếp các khối gỗ chữ nhật sát cạnh nhau làm toa tàu.
- Kỹ năng: Rèn trẻ kỹ năng cẩn thân, khéo léo của đôi tay – mắt.

- Thái độ: Trẻ biết giữ sản phẩm của mình, của bạn.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: khối gỗ vuông, chữ nhật, bảng, rổ
- Đồ dùng của trẻ: khối gỗ vuông, chữ nhật, bảng, rổ
3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: 

- Cô cùng trẻ hát bài “Một đoàn tàu”.

- Đàm thoại hỏi trẻ: Cô và chúng mình vừa hát bài gì? Bài hát nói về phương tiện gì?

2. Nội dung:

2.1. HĐ1: Quan sát mẫu: 

- Cô cho trẻ quan sát mẫu và đàm thoại với trẻ cô có đồ chơi gì đây? Đoàn tàu có màu gì? Các con có muốn xếp được đoàn tàu đẹp như đoàn tàu của cô không? Mời các con nhẹ nhàng về chỗ ngồi của mình nào.

2.2. HĐ2: Cô làm mẫu.  

- Tay phải cô lấy khối gỗ vuông đặt ngay ngắn xuống bảng làm đầu tàu, sau đó lấy khối gỗ chữ nhật xếp sát cạnh khối gỗ vuông làm toa tàu, cứ như vậy xếp hết khối gỗ chữ nhật làm các toa tàu để thành đoàn tàu rồi đấy. 

- Cô xếp được cái gì?

- Đoàn tàu có màu gì?

- Cô mời các con cùng thực hiện.
2.3. HĐ3:Trẻ thực hiện.

- Cô cho trẻ thực hiện.

- Trong khi trẻ làm cô quan sát động viên, khuyến khích, giúp đỡ trẻ dán chậm, cô đặt các câu hỏi đàm thoại, hướng dẫn trẻ: Cháu đang làm gì? Xếp đoàn tàu màu gì?

2.4. HĐ4: Trưng bày nhận xét sản phẩm.

-  Cô cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bầy.

- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ, tuyên dương khích lệ trẻ.

3. Kết thúc: Cô và trẻ làm động tác chèo thuyền đi chơi và hát bài hát: Tàu hoả và ra ngoài. 
	- Trẻ hát đi cùng cô.

- Một đoàn tàu ạ.

- Thuyền buồm ạ.

- Có ạ, vâng ạ.

- Có ạ.

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện. 

- Trẻ trả lời

- Trẻ lên trưng bày sản phẩm.

- Trẻ hát vận động cùng cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời 

QSCMĐ: Xích đu.

TCVĐ: Tàu hỏa và chim sẻ, chi chi chành chành.

CTD: Chơi với bóng, vòng, xếp đoàn tàu.

1. Mục đích yêu cầu:

- Kiến thức: Biết tên, đặc điểm chính, lợi ích  của xích đu. Biết quan sát trả lời câu hỏi của cô, phối hợp chơi trò chơi với bạn.

- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý có chủ đích, trẻ nói to rõ ràng mạnh lạc để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 

- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Biết tham gia giao thông an toàn, không chơi gần đường sắt. 
2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: Trình chiếu đoàn tàu.

- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, trẻ ăn mặc gọn gàng, bóng, vòng, hột hạt.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 

 - Cô và trẻ cùng vận động theo bài “ Đoàn tàu nhỏ xíu” 

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ có bạn nào thấy mệt mỏi đau ở đâu không? Cô cho trẻ xuống sân.

2. Nội dung:
2.1. HĐ1: QS xích đu 

- Cô hỏi trẻ cái gì đây? Xích đu hình gì? Vô lăng lái xe đâu, chỗ dành cho ai ngồi?

- Ghế ngồi đâu?
- Gi¸o dôc trÎ khi ®ược ngồi trên xích đu phải ngồi ngoan, ngåi ngay ng¾n kh«ng thß ®Çu vµ tay ra ngoµi. Xích đu dừng hẳn mới xuống

2.2. HĐ2. TCVĐ: Tàu hỏa và chim sẻ, chi chi chành chành.

- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ chơi 2-3 lần.

Sau mỗi lần trẻ chơi  cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Chơi tự do: Đuổi theo bóng, vòng lái xe, xếp hột hạt theo hình vẽ đoàn tàu.

- C« giíi thiÖu cã nhiÒu ®å ch¬i c« chuÈn bÞ  c¸c con ch¬i ph¶i biÕt ®oµn kÕt kh«ng tranh giµnh cña b¹n, gi÷ g×n ®å ch¬i cÈn thËn. Giíi h¹n ph¹m vi ch¬i cho trÎ. 

- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? Con nặn gì? Bánh xe màu gì?...

- Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.

3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	- Trẻ vận động cùng cô và theo cô xuống sân trường.

- TrÎ quan s¸t và trả lời câu hỏi của cô:  - Xích đu, hình ô tô, trẻ chỉ, bác lái xe ngồi

- Trẻ chỉ

- Trẻ chơi trò chơi cùng cô.

- Tàu hỏa và chim sẻ, chi chi chành chành.
- Trẻ chơi theo ý thích.

- Đuổi theo bóng, vòng lái xe, xếp hột hạt theo hình vẽ đoàn tàu.

- Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc Bổ xung góc Nghệ thuật:  Nặn bánh xe tàu hỏa.

1. Mục đích
- Trẻ biết bóp nặn đất, lăn tròn đất rồi ấn dẹt thành hình cái bánh xe tàu hỏa.

- Giúp trẻ luyện tập cơ bàn tay, ngón tay.

2. Chuẩn bị

- Đất nặn, bảng, khăn lau...

IV. Chơi tập buổi chiều

                    1. Ôn các bài thơ, bài hát về PTGT đường sắt.



2. Nêu gương cuối tuần bình bầu bé ngoan.




A. Ôn các bài thơ bài hát về PTGT đường sắt.

1. Mục đích 

- Trẻ biết tên bài hát, bài thơ một số PTGT đường sắt. 

- Rèn cho trẻ khả năng nghe và cảm thụ âm nhạc, các vần thơ hay.

2. Chuẩn bị

- Đồ dùng của cô:  Bàn ghế.

- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng.

3. Tiến hành:

* Ôn lại bài thơ, bài hát đã học trong tuần

- Cô gợi ý để trẻ nhắc lại tên bài thơ, bài hát đã học. 

- Cô đọc bài thơ và hỏi trẻ tên bài thơ.

+ Có thể nói lại tình tiết, sự việc nào đó trong bài thơ…và hỏi trẻ bài thơ gì?

- Với bài hát: Cô cho trẻ nghe giai điệu rồi đoán tên bài hát.

+ Cô hát cho trẻ nghe rồi cho trẻ đoán tên bài hát.

- Cho trẻ biểu diễn văn nghệ hình thức: cả lớp, nhóm, cá nhân.

B. Nêu gương cuối tuần bình bầu bé ngoan.

- Cô trò chuyện hỏi trẻ:

+ Tuần này các con đi học có ngoan không? Có bạn nào khóc nhè không?

+ Các con có chơi cùng bạn, có cho bạn chơi cùng không?

+ Đến lớp các con có chào cô không? 

- Đi học về các con có chào ông bà, bố mẹ không? 

- Cô khen ngợi, tuyên dương trẻ và thưởng cho trẻ cắm hoa bé ngoan

- Cô nêu rõ lý do trẻ được hoa bé ngoan và cho trẻ lên cắm hoa.


V. Đánh giá cuối ngày:
- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………...……………

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...
NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG

                  Giáo án ký duyệt từ ngày …………………đến ngày………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

                                               Phó Hiệu trưởng

                                               Trần Thị Thoa
*************************************
TUẦN 4: Chủ đề nhánh 4: Phương tiện GT đường hàng không 
(Máy bay)

(Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/02/2026 đến 06/02/2026
Thứ 2 ngày 02 tháng 01 năm  2026
I. Chơi tập có chủ đích
Hoạt động thể dục: 
Đề tài: VĐCB: Bò chui qua cổng



NDKH: BTPTC: Máy bay.




   TCVĐ: Máy bay
1. Mục đích - yêu cầu:

- Kiến thức: TrÎ biÕt tËp bµi tËp ph¸t triÓn chung linh ho¹t h¬n, trÎ biÕt bò chui qua cổng mà không chạm cổng không làm đổ cổng, khi bò đầu ngẩng vừa phải không cúi. Biết chơi trò chơi cùng cô.
- Kỹ năng: RÌn sù khÐo lÐo nhanh nhÑn cho trÎ, phát triển các cơ quan vận động tay chân cơ thể.

- Thái độ: TrÎ ch¨m tËp thÓ dôc gióp cho c¬ thÓ khoÎ m¹nh.

2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: Mô hình sân bay có một số loại máy bay., cổng chui

- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:

- Hôm nay cô tổ chức cho các con một chuyến đi tham quan sân bay Nội Bài nhưng muốn đến được đó cô và các con khởi động chân tay cho dẻo dai nhé.

2. Nội dung:

2.1. HĐ1: Khởi động: Trẻ đi theo cô các kiểu chân: Đi chậm, đi nhanh, chạy, chậm dần, đi thường, dừng lại thành một vòng tròn.

2.2. HĐ2: Trọng động. 

* BTPTC: Tập với bài “Máy bay”. Sắp đến nơi rồi cô cháu mình tập một vài động tác để cơ thể khỏe mạnh giúp hành khách chuyển đồ. 

+ ĐT tay: “Máy bay cất cánh”: Hai tay giang ngang 2 bên
+ ĐT lưng, bụng: “Máy bay tìm chỗ hạ cánh”: 2 tay giang ngang nghiêng người sang 2 bên
+ ĐT chân: “Máy bay hạ cánh”:  Ngồi xổm 2 tay giang ngang (tập 8 lần)
* VĐCB: Bò chui qua cổng
- Cô giới thiệu tên bài tập

+ Cô tập mẫu cho trẻ:

+ Lần 1: Không giải thích

+ Lần 2: Cô làm mẫu và phân tích động tác

- Tư thế chuẩn bị: C« đi đến vạch xuất phát  khi có hiệu lệnh chuẩn bị cô ngồi quỳ xuống 2 tay để trước vạch xuất phát, khi có hiệu lệnh «Bò» cô phối hợp chân nọ tay kia đầu ngẩng vừa phải không cúi, mắt nhìn thẳng về trước bò sao cho kh«ng chạm vào cổng, bò hÕt con ®­êng råi vÒ chç ngåi. Cô vừa làm gì?

+ Cô gọi một trẻ thực hiện mẫu rồi khen trẻ.

+ Cho trÎ lªn thùc hiÖn lượt 1: Cho mçi trÎ tËp mét lÇn. 

- Cô hướng dẫn chú ý sửa sai cho trẻ, hỏi trẻ tên bài vận động, c« lu«n ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ bò nhanh. 

+ Lượt 2 cô cho trẻ thi đua 2 đội, Cô khen và tặng cho mỗi bạn 1 đồ chơi máy bay các con thi đua nhau bò lên lấy về cho đội của mình. (Cô kiểm tra đồ chơi của 2 đội hỏi 1- 2 trẻ máy bay có màu  gì ?)
+ Cô củng cố lại bài tập, cho 1 trẻ khá nhất lên bò lại. Hỏi trẻ tên bài vận động.

* TCVĐ: Máy bay
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: trẻ xuất phát và dừng lại theo đúng hiệu lệnh
+ Đèn xanh: Máy bay xuất phát

+ Đèn đỏ: dừng lại

2.3. HĐ 3. Hồi tĩnh: Cô cùng trẻ làm máy bay bay nhẹ nhàng 2 vòng quanh lớp.

3. Kết thúc: Cả lớp hát bài đi ra ngoài
	- Trẻ đi theo cô thành hàng.

- Trẻ khởi động theo yêu cầu của cô.

- Trẻ tập theo cô các động tác.

- Trẻ ngồi xem cô làm mẫu.

- Trẻ trả lời
- Lần lượt trẻ thực hiện.

- Trẻ trả lời
- Một trẻ khá nhất lên đi. 

- Trẻ chơi TC
- Trẻ làm máy bay 



II. Hoạt động ngoài trời

QSCMĐ: Thời tiết.

TCVĐ: Máy bay, lộn cầu vồng.

Chơi tự do: Chơi với vòng, máy bay giấy, cầu trượt.
1. Mục đích - yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ biết và nói được thời tiết nắng(mưa), nóng(có gió mát) và trả lời câu hỏi của cô, biết quan sát theo sự hướng dẫn của cô.
- Kỹ năng: Biết chơi trò chơi, biết nhặt lá cây rơi ở sân trường bỏ vào thùng rác.

- Thái độ: Trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn. 
+ Khi được đi máy bay không đùa nghịch, phải thắt dây an toàn, không chơi gần sân bay.

2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: Sân bãi sạch sẽ, 

- Đồ dùng của trẻ: Vòng, máy bay gấp bằng giấy.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức - gây hứng thú:

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. Đàm thoại với trẻ: Con gì biết bay? đọc câu đố về máy bay đố trẻ. 
2. Nội dung:

2.1. HĐ1: Quan sát thời tiết
- Cô và trẻ đứng trong bóng mát và hỏi trẻ: Các con hãy nói cho cô biết, hôm nay trời như nào, trời nắng hay trời mưa? Trời có nóng không? Có gió mát không? Trời nắng khi các con nhìn lên sẽ thấy chói mắt, các con không được nhìn trực tiếp ông mặt trời sẽ làm cho mắt cảm thấy khó chịu. 

- Giáo dục trẻ: Khi đi ngoài trời nắng phải đội mũ, che ô, Thời tiết mùa hè nóng các con mặc quần áo mát, tắm gội hàng ngày. Khi đi ngoài trời mưa mặc áo mưa, không chơi ngoài trời mưa, trới nắng
2.2. TCVĐ: Máy bay, lộn cầu vồng.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Cô chơi cùng trẻ mỗi trò chơi 3 lần.

- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.

2.3. Chơi tự do: Chơi với vòng, máy bay giấy, cầu trượt
C« giíi thiÖu cã nhiÒu ®å ch¬i c« chuÈn bÞ  c¸c con ch¬i ph¶i biÕt ®oµn kÕt kh«ng tranh giµnh cña b¹n, gi÷ g×n ®å ch¬i cÈn thËn. Giíi h¹n ph¹m vi ch¬i cho trÎ.
- Cho trÎ chơi, c« bao qu¸t ®Ó ch¸u ch¬i vui vÎ. 

- C« ®Æt mét sè c©u hái víi trÎ. Con ®ang lµm g×? Con ®ang ch¬i víi g×? 

- HÕt giê c« tËp trung trÎ, kiÓm tra sÜ sè nhËn xÐt buæi ch¬i, tuyªn d­¬ng trÎ ch¬i ngoan ®éng viªn trÎ ch¬i ch­a th¹o.

3. KÕt thóc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	- Trẻ đi  xuèng s©n tr­êng.

- M¸y bay ¹.
- Trẻ chú ý quan sát

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- TrÎ ch¬i trß ch¬i theo yªu cÇu cña c«.
- Máy bay, lộn cầu vồng.
- Chơi với vòng, máy bay giấy.

- Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc:
- Tổ chức các góc chơi như kế hoạch tuần
IV. Chơi tập buổi chiều



1. Gấp máy bay.


2. TC: Máy bay.

A. Gấp máy bay.

1. Mục đích 

- Trể biết đặc điểm nổi bật của máy bay, biết dùng giấy màu gấp máy bay theo sự hướng dẫn của cô.

- Rén kỹ năng quan sát có chủ đích và sự khéo léo của đôi bàn tay.

- Trẻ yêu quý sản phẩm của mình của bạn.

2. Chuẩn bị

- Mẫu gấp máy bay, giấy màu.

3. Tiến hành.

- Cô giới thiệu với trẻ về máy bay cô gấp bằng giấy.

- Muốn gấp được máy bay giấy đầu tiên cô phải có 1 tờ giấy hình chữ nhật.

- Cô lần lượt gấp chậm từng nếp gấp để cho trẻ nhìn thấy.

- Cô vừa gấp vừa hỏi và trò chuyện với trẻ. Cô đang làm gì? Gấp máy bay để làm gì? Máy bay bay ở đâu? Cô cho trẻ tập gấp cô đi hướng dẫn từng trẻ làm.

- Khi gấp xong cô cho trẻ chơi phi máy bay giấy và chơi với đồ chơi của mình.

B. TC: Máy bay.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi sau đó cho trẻ chơi.

- Trẻ dang 2 tay làm máy bay rồi chạy từ từ, miệng nói ù ù. Trẻ chơi 4 - 5 lần cô cho trẻ nghỉ.  
V. Đánh giá trẻ cuối ngày

- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………..………………

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thứ 3 ngày 03 tháng 01 năm 2026
I. Chơi tập có chủ đích





Hoạt động nhận biết


Đề tài: Nhận biết: Máy bay


NDTH: Hát: “Em tập lái máy bay”.
1. Mục đích – yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi của máy bay. Hát thuộc bài hát, Biết chơi các trò chơi
- Kỹ năng: Nhằm  phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ cho trẻ. Rèn cho trẻ nói to rõ ràng, nói mạch lạc.
- Thái độ: Giáo dục trẻ khi được đi trên máy bay không được chạy nhảy nô đùa, lên máy bay phải thắt dây an toàn, không được chơi ở sân bay.
2. Chuẩn bị: 

- Đồ dùng của cô: Tranh , đồ chơi, hình ảnh máy bay, trình chiếu.

- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ tranh lô tô máy bay.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú:

- Cô cùng trẻ hưởng ứng theo bài hát: Em tập lái máy bay
- Hỏi trẻ: Chúng mình vừa hát vận động theo lời bài gì? Bài hát nói về phương tiện  gì? Hôm nay cô mời chúng mình cùng cô khám phá về chiếc máy bay.

2. Nội dung:

2.1. HĐ1: Nhận biết máy bay.

-  Cô cho trẻ quan sát máy bay hỏi trẻ: Đây là cái gì? Cô chỉ vào các bộ phận của m¸y bay hỏi trẻ: Đây là cái gì? Dùng để làm gì? Máy bay bay ở đâu? Nó là phương tiện giao thông đường gì? Cánh quạt dùng để làm gì? Máy bay để chở gì? Khi bay máy bay kêu như thế nào? (Cô hỏi tập thể và nhiều cá nhân) Cho trẻ phát âm chuẩn to rõ ràng.
- Chúng mình hãy làm máy bay bay nào.
+ Gọi 2- 3 trẻ lên chỉ các bộ phận của máy bay theo yêu cầu của cô.
* Giáo dục trẻ khi được đi du lịch bằng máy bay chúng mình không được chạy nhảy nô đùa...
2.2. HĐ2: Trò chơi luyện tập củng cố.

- Trò chơi: Ghép tranh máy bay
+ Tìm các mảnh ghép rời của PT máy bay ghép lại với nhau tạo thành hình máy bay
- Trò chơi: Chọn tranh lô tô theo yêu cầu của cô. Bò chui qua cổng lấy lô tô phương tiện máy bay gắn lên bảng.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ ra ngoài.
	- Trẻ hưởng ứng cùng cô. 

- Em tập lái máy bay. Máy bay.

- Máy bay. 

- Máy bay, cánh quạt, Quay, trên trời, đường hàng không, chở hành khách, ù ù ù.

- Trẻ đứng làm máy bay ù ù ù cùng cô.

- Trẻ lên chỉ theo yêu cầu của cô.

- Chơi ghép tranh
- Trẻ chọn đúng lô tô theo yêu cầu của cô.

- Trẻ đi theo cô ra ngoài


II. Hoạt động ngoài trời



QSCMĐ: Trải nghiệm lao động nhặt lá cây


TCVĐ: Máy bay, tập tầm vông.


Chơi tự do: Phi máy bay, bóng, phấn.
1. Mục đích- yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ biết nhặt rác lá cây bỏ vào thùng rác để làm sạch môi trường.
- Kỹ năng: Biết chơi trò chơi, rèn cho trẻ có kỹ năng chú ý quan sát theo sự hướng dẫn và đàm thoại của cô, rèn trẻ nói to rõ ràng, phát triển ngôn ngữ, cung cấp thêm từ mới cho trẻ.

- Thái độ: Trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn. 

2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: Sân bãi sạch sẽ, đồ chơi bập bênh

- Đồ dùng của trẻ: Vòng, máy bay gấp bằng giấy.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức - gây hứng thú:

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. 

2. Nội dung:

2.1. HĐ1 : Trải nghiệm lao động nhặt lá cây

 - Sân trường hôm nay có rất nhiều lá cây rụng đấy cô cháu mình cùng nhau nhặt lá cây, giấy rác bỏ vào thùng rác để giúp cho ngôi trường thân yêu của chúng mình thêm xanh- sạch- đẹp nhé

- Cô hướng dẫn trẻ đeo bao tay trươc khi lao động
- Cô cho trẻ đi nhặt lá cây rụng, nhặt giấy rác, nhổ cỏ bỏ vào thùng rác

- Cô nhận xét buổi lao động ngày hôm nay và cho trẻ đi vệ sinh rửa tay
2.2. HĐ 2.  TCVĐ: Máy bay, tập tầm vông.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Cô chơi cùng trẻ mỗi trò chơi 3 lần.

- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.

2.3. HĐ 3. Chơi tự do: Phi máy bay, bóng, phấn
- C« giíi thiÖu cã nhiÒu ®å ch¬i c« chuÈn bÞ  c¸c con ch¬i ph¶i biÕt ®oµn kÕt kh«ng tranh giµnh cña b¹n, gi÷ g×n ®å ch¬i cÈn thËn. Giíi h¹n ph¹m vi ch¬i cho trÎ.
- Cho trÎ chơi, c« bao qu¸t ®Ó ch¸u ch¬i vui vÎ. 

- C« ®Æt mét sè c©u hái víi trÎ. Con ®ang lµm g×? Con ®ang ch¬i víi g×? Con chơi có thích không?

- HÕt giê c« tËp trung trÎ, kiÓm tra sÜ sè nhËn xÐt buæi ch¬i, tuyªn d­¬ng trÎ ch¬i ngoan ®éng viªn trÎ ch¬i ch­a th¹o.

3. KÕt thóc: Cô cho trẻ lên lớp cùng cô.
	- Trẻ đi xuèng s©n tr­êng.

- Trẻ lao động nhặt lá cây
- Trẻ biết nhặt lá cây, nhổ cỏ bỏ vào thùng rác
- Trẻ rửa tay
- Trẻ chơi trò chơi
- Máy bay, tập tầm vông.
- Có ạ.

- Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc 

Bổ sung đồ chơi vào góc  Hoạt động với đồ vật: cho trẻ xếp hình máy bay, xâu vòng.

IV. Chơi tập buổi chiều
1. Nhận biết số lượng một- nhiều


2. TC: Bắt chước tiếng kêu của các PTGT.
A. Đọc câu đố đố trẻ về các phương tiện giao thông.

1. Mục đích 

- Trẻ nhận biết được 1 máy bay, nhiều máy bay.

- Biết tên gọi và công dụng của máy bay

- Rèn luyện cho trẻ phát triển ngôn ngữ phát âm đúng, to, rõ ràng.. 

2. Chuẩn bị

- Đồ dùng của cô: Lô tô máy bay
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, thảm ngồi.

3. Tiến hành 

- Cô đọc câu đố: Chẳng phải là chim

                            Mà bay trên trời

                            Chở được nhiều người 

                             Đi khắp mọi nơi. Là cái gì?

+ Bay ở đâu?

+ Là PTGT đường gì? 

- Cô xếp lô tô 1 máy bay vào 1 bảng. 1 bảng có 5 máy bay

+ Cô giới thiệu nói cho trẻ biết bảng nhỏ có một máy bay. Bảng to có nhiều máy bay

+ Cô mời trẻ lên chỉ và nói cho cô biết bảng nào có một máy bay, bảng nào có nhiều máy bay.
B. TC: Bắt chước tiếng kêu của các PTGT.

- Cô làm tiếng kêu từng phương tiện sau đó hỏi trẻ đó là tiếng kêu của PT gì. 

- Cô nói tên phương tiện, trẻ làm tiếng kêu, tiếng còi của phương tiện đó.

- Cô hỏi trẻ phương tiện đó đi ở đâu? Là phương tiện giao thông đường gì?

V. Đánh giá trẻ cuối ngày

- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………..………

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

************************************

Thứ 4 ngày 04 tháng 01 năm  2026
I. Chơi tập có chủ đích




Hoạt động giáo dục âm nhạc



Đề tài: Nghe hát:  Anh phi công ơi (T.T)



NDKH: TCAN: Tai ai tinh.
1. Mục đích - yêu cầu: 

- Kiến thức: Trẻ lắng nghe cô hát và hưởng ứng theo lời bài hát. Trẻ nhận biết nói tên một số loại phương tiện giao thông.

- Kỹ năng: Biết cách chơi trò chơi, và sử dụng một số đồ dùng nhạc cụ. 

- Thái độ: Giáo dục trẻ tập trung trong lúc học, trẻ biết an toàn giao thông khi tham gia đường hàng không.

2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: Đồ dùng âm nhạc: Đàn, đài. Các hình ảnh về các loại phương tiện giao thông, mô hình sân bay có nhà, ô tô, sân bay, máy bay.

- Đồ dùng của trẻ:  Xắc sô, phách tre

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú:

- Cô gọi trẻ đến bên cô trò chuyện với trẻ để đi được máy bay cô cùng các con phải đến đâu? Gợi ý để trẻ trả lời. Cô mời các con đi ô tô đến sân bay nhé.

- Cô cho trẻ quan sát kỹ chiếc máy bay. Đàm thoại với trẻ tên và một số đặc điểm chính. Để máy bay bay được nhờ có ai người lái, người lái gọi là chú gì?

2. Nội dung:

- Có 1 bài hát rất hay ví chú phi công là những chiếc máy bay chúng mình hãy chú ý lắng nghe.

2.1. HĐ1: Nghe hát: Anh phi công ơi.

+ Cô giới thiệu tên bài hát

- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần giới thiệu tên bài hát tên tác giả.

- Lần 2 cô hát kết hợp với đàn cho trẻ nghe – Hỏi trẻ cô vừa hát bài gì? Bài hát nói về phương tiện gì? Máy bay bay ở đâu? 

- Lần 3: Bài hát còn được hát và kết hợp với các động tác minh họa rất đẹp chúng mình hãy đón xem cô hát và vận động 2 lần khuyến khích trẻ hưởng ứng theo.

- Lần 4: Cô khuyến khích trẻ đứng lên làm máy bay bay nào.

- Cho trẻ xem video bài hát
2.2. HĐ2: TCAN: Tai ai tinh.

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi.

+ Một bạn lên đội mũ chóp kín, bạn ở dưới đứng lên hát một bài hát nào đó về các phương tiện giao thông vừa hát vừa sử dụng 1 loại nhạc cụ khi hát xong thì cất nhạc cụ và ngồi xuống. Yêu cầu bạn đội mũ chóp khi bỏ mũ ra thì đoán tên bạn hát hoặc nói tên nhạc cụ mà bạn vừa sử dụng.

- Cho trẻ chơi 3 lần

3. Kết thúc: Hát bài Lái máy bay
	- Sân bay, Trẻ nối nhau hát po pí po đi theo cô. 

- Chú phi công.

- Trẻ ngồi nghe cô hát.

- Trẻ nghe hưởng ứng theo giai điệu. Anh phi công ơi. Máy bay. Trên trời.

- Trẻ xem cô hát múa minh họa.

- Trẻ hưởng ứng cùng cô
- Trẻ ngồi xem 

- Trẻ lên chơi theo yêu cầu của cô.

- Trẻ chơi trò chơi.

- Hát và vận động đi ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời.



QSCMĐ: Cây lộc vừng 


TCVĐ: Máy bay, dung dăng dung dẻ.



Chơi tự do: Chơi với xích đu, bóng, phi máy bay.
1. Mục đích - yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ biết quan sát, nói tên gäi,  ®Æc ®iÓm næi bËt của cây hoa lộc vừng

- Kỹ năng: Biết chơi trò chơi, rèn cho trẻ có kỹ năng chú ý quan sát theo sự hướng dẫn và đàm thoại của cô, rèn trẻ nói to rõ ràng, phát triển ngôn ngữ, cung cấp thêm từ mới cho trẻ.

- Thái độ: Trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn. Khi được đi máy bay không đùa nghịch, không chơi gần sân bay.

2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: Sân bãi sạch sẽ, đồ chơi máy bay, giấy, cây hoa lộc vừng.

- Đồ dùng của trẻ: Phấn, giấy, đồ chơi ngoài trời.

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức - gây hứng thú:

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. 

2. Nội dung:

2.1. HĐ1 Quan sát: Cây hoa lộc vừng

- Cô trò chuyện với trẻ về tên gọi, một số đặc điểm nổi bật của cây. 

- Cô giới thiệu cho trẻ biết sân trường có cây lộc vừng. Cô hỏi trẻ: C©y g×? C« chØ vµo th©n c©y, cµnh c©y, l¸ c©y vµ hái trÎ c¸i g× đây? Để làm gì? C« nãi cho trÎ biÕt t¸c dông cña c©y: Để làm cảnh cho đẹp sân trường, lấy bóng mát cho trẻ chơi. 

- Cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.

- Giáo dục trẻ: Biết bảo vệ chăm sóc cây, không bẻ cành, hái lá. Tưới nước cho cây tươi tốt, biết yêu cái đẹp.
2.2. HĐ2: TCVĐ: Máy bay, dung dăng dung dẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Cô chơi cùng trẻ mỗi trò chơi 3 lần.

- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.

2.3. HĐ3: Chơi tự do: Chơi với xích đu, bóng, phi máy bay 
C« giíi thiÖu cã nhiÒu ®å ch¬i c« chuÈn bÞ  c¸c con ch¬i ph¶i biÕt ®oµn kÕt kh«ng tranh giµnh cña b¹n, gi÷ g×n ®å ch¬i cÈn thËn. Giíi h¹n ph¹m vi ch¬i cho trÎ.
- Cho trÎ chơi, c« bao qu¸t ®Ó ch¸u ch¬i vui vÎ. 

- C« ®Æt mét sè c©u hái víi trÎ. Con ®ang lµm g×? Con ®ang ch¬i víi g×? Con chơi có thích không?

- HÕt giê c« tËp trung trÎ, kiÓm tra sÜ sè nhËn xÐt buæi ch¬i, tuyªn d­¬ng trÎ ch¬i ngoan ®éng viªn trÎ ch¬i ch­a thạo.

3. KÕt thóc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	Trẻ đi  xuèng s©n tr­êng. 
- Tr¶ lêi c« c¸c c©u hái.

- TrÎ ch¬i trß ch¬i theo yªu cÇu cña c«.
- Máy bay, dung dăng dung dẻ
- Chơi vớí xích đu, bóng, phi máy bay.
- Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc 

- Bổ sung góc HĐVĐV: Chơi với máy bay
- Chuẩn bị: Máy bay đồ chơi, máy bay gấp bằng giấy.
IV. Chơi tập buổi chiều

1. Nhận biết vị trí trong không gian
        2. TC: Một đoàn tàu.
1. Nhận biết vị trí trong không gian
- Cô chỉ lên quạt trần hỏi trẻ
+ Làm thế nào để nhìn thấy quạt trần?
+ Vì sao phải ngẩng đầu lên mới thấy quạt trần nhỉ? Vì quạt trần ở phía nào của các con? Cô nhấn mạnh lại và cho trẻ đọc “Phía trên”.
- Những gì mà ngẩng đầu lên mới thấy được thì gọi là phía trên.
- Cho trẻ chơi trò chơi “Giấu chân” “Chân đâu”?
+ Chúng mình có nhìn thấy chân của chúng mình không nào?
+ Làm thế nào để nhìn thấy chân của chúng mình? Vì sao phải cúi xuống mới nhìn thấy? Vì chân ở phía nào của con? Cho trẻ phát âm: “phía dưới”
- Cô nhấn mạnh những gì mà các con phải cúi xuống mới nhìn thấy được thì gọi là phía dưới. Ngoài chân ra, phía dưới chúng mình còn có gì nữa?

- Cô cho trẻ xếp hàng dọc: và hỏi trẻ: Trước con là bạn nào? Sau con là ai?
2. TC: Một đoàn tàu.

- Cô giới thiệu tên trò chơi. Cô cùng trẻ hát và vận động 3 lần.
- Cô làm đầu tàu, trẻ bám đuôi nhau phía sau làm các toa tàu, vừa đi vừa hát
- Sau mỗi lần vận động cô hỏi trẻ tên trò chơi.

V. Đánh giá trẻ cuối ngày

- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………..………

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************

Thứ 5 ngày 05 tháng 01 năm 2026
I. Chơi tập có chủ đích

                                         Hoạt động kể chuyện cho trẻ nghe
                                Đề tài: Truyện: Chuyến du lịch của chú gà trống choai
1. Mục đích - yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ nhớ tên câu chuyện và nhớ nội dung câu chuyện. Nhận biết gọi tên các phương tiện giao thông. Lắng nghe cô kể chuyện, trả lời các câu hỏi của cô.

- Kỹ năng: Rèn luyện phát âm, triển ngôn ngữ trẻ, tăng vốn từ cho trẻ.

- Thái độ: Giáo dục trẻ tham gia giao thông đường hàng không ngồi ngoan, không nô đùa, chạy nhảy. 

2. Chuẩn bị: 

- Đồ dùng của cô: Tranh chuyện, các nhân vật cắt rời, sa bàn, 

- Đồ dùng của trẻ: Xốp ngồi.

3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức,gây hứng thú:

- Cô cùng trẻ hát: Em đi chơi thuyền.  Đến mô hình quan sát phương tiện giao thông dưới nước, cô trò chuyện cùng trẻ.

* Khi chúng mình  tham gia giao thông đường hàng không nô đùa chạy nhảy trên máy bay.
2. Nội dung: 

- Cô giới thiệu tên chuyện dẫn dắt vào bài.

2.1. HĐ1: Kể tác phẩm cho trẻ nghe 2 lần.

- Cô kể cho trẻ nghe câu chuyện diễn cảm lần 1 bằng cử chỉ lời nói. Hỏi trẻ tên chuyện.

 - Lần 2 kể kết hợp với tranh chuyện – Hỏi trẻ tên câu chuyện và tên các nhân vật có trong chuyện

2.2. HĐ2: Đàm thoại với trẻ nội dung câu chuyện: 

- Chú gà trống choai thích đi đâu?

- Chú lên kế hoạch đi biển như nào?
- Chú quyết định đi bằng máy bay: Máy bay to hay nhỏ? Sơn màu gì? Chú thấy máy bay như nào? Và cảm thấy như nào?

- Cuối cùng chú đi bằng PT gì ra biển

- Ra biển rồi chú nhảy lên PT gì?

- Chú gà chống choai có quên chuyến du lịch không?

- Lần 3 cô mở video câu truyện
Hỏi trẻ cô vừa kể chuyện gì? 

3. Kết thúc: Chơi lái máy bay ra ngoài.
	- Trẻ hát đi theo cô quan sát và trả lời câu hỏi của cô.

- Ngồi nghe cô kể chuyện.
- Trẻ trả lời
- Xem tranh nghe cô kể.

- Trẻ trả lời
- Thích đi du lịch
- Đi bộ, đi ô tô.
- Máy bay to. Sơn màu đỏ. Máy bay cao, nên cảm thấy sợ.
- Tàu hoả
- Con thuyền
- Không ạ

- Trẻ xem
- Trẻ trả lời
- Trẻ theo cô ra ngoài.


II. Hoạt động ngoài trời



QSCMĐ: Quan s¸t xe đạp


TCVĐ: M¸y bay, bÞt m¾t b¾t dª.

           CTD: Cầu trượt, máy bay giấy, phấn.
1. Môc ®Ých yªu cÇu:

- Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, một số đặc điểm nổi bật của xe đạp
- Kỹ năng: Rèn trẻ có kỹ năng chú ý có chủ đích, trẻ nói to rõ ràng mạnh lạc để phát triển ngôn ngữ, tăng vốn từ mới cho trẻ. 

- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn, không tranh đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận.

2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: Dây vải để bịt mắt, ĐCNT

- Đồ dùng của trẻ:  Sân chơi sạch sẽ, an toàn, phấn, máy bay giấy
3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú: 

- Hôm nay đến lớp cô thấy chúng mình ai cũng ăn mặc đẹp. Chúng mình cùng cô xuống sân trường quan sát xe đạp
- Cô kiểm tra tình hình sức khỏe của trẻ. 

2. Nội dung:

2.1.  HĐ1 : Quan sát: Xe đạp
- TrÎ xuèng s©n tr​ường cho trÎ quan s¸t xe đạp
- Cô hỏi trẻ: xe gì? Xe đạp đi ở đâu? Là PTGT đường gì? Chuông xe đạp kêu như nào? 

- Cô chỉ từng đặc điểm của xe đạp và hỏi trẻ cái gì của xe? (Bánh xe, yên xe, giỏ xe, bàn đạp...)

- Giáo dục trẻ khi đi xe ngồi ngoan, ôm vào người ngồi đằng trước.
2.2. HĐ2: TCVĐ: M¸y bay, bÞt m¾t b¾t dª.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ

- Sau mỗi lần chơi cô hỏi trẻ tên trò chơi.
2.3. HĐ3: Cầu trượt, máy bay giấy, phấn.
- Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ chơi. Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết không tranh giành đồ chơi của bạn. Giới hạn phạm vi chơi cho trẻ.
- Khi trÎ ch¬i c« ®Õn bªn trÎ cïng ch¬i víi trÎ c« trß chuyÖn víi trÎ c« hái trÎ: Con ®ang lµm g×? con ch¬i cã thÝch kh«ng? 

 Cuối buổi chơi cô nhận xét và khen trẻ. Kiểm tra sỹ số cho trẻ lên lớp.

3. Kết thúc: Cô cho trẻ lên lớp học bài.
	- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.

- Trẻ quan sát và trả lời
- Xe đạp, đi trên đường, là PTGT đường bộ, kính coong
- Trẻ trả lời
- Trẻ chơi trò chơi
- M¸y bay, bÞt m¾t b¾t dª.
- Trẻ chơi tự do.

- Con đang gấp máy bay, có ạ
- Trẻ theo cô lên lớp.


III. Hoạt động góc: Bổ xung góc nghệ thuật:  Dán máy bay.

1. Mục đích

- Trẻ biết bôi phết hồ vào mặt sau của giấy
- Biết giữ gìn sản phẩm của mình của bạn.
2. Chuẩn bị. 

- Giấy, hồ, bàn, máy bay giấy
IV. Chơi tập buổi chiều


1. Cho trẻ chơi ở góc chơi

2. TC: Phi máy bay.

A. Cho trẻ chơi ở góc chơi.
1. Mục đích 

-  Biết chơi các trò chơi, biết chơi cùng bạn.

- Biết bày các loại PTGT; xem tranh ảnh và gọi tên các loại PTGT; tô màu máy bay, lắp ghép cút. Chơi với xe kéo, gậy, vòng lái ô tô.
2. Chuẩn bị

- Đồ dùng của cô: Các bộ đồ chơi về PTGT, gậy vòng...

- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, bàn ghế, đồ chơi.

3. Tiến hành 

- Cô cho trẻ về các góc chơi. Cô quan sát trẻ chơi, động viên trẻ vui chơi đoàn kết. C« nh¾c nhë trÎ khi ch¬i kh«ng tranh giµnh ®å ch¬i cña b¹n.
 - Đến các góc chơi hỏi trẻ: Con đang chơi gì? Con bày các loại PTGT  gì? Mầu gì? Chuông của nó kêu như thế nào? Con xâu cái gì?...

- Trẻ chơi : Cô quan sát hướng dẫn, sửa sai, động viên khen ngợi trẻ.

B. TC: Phi máy bay.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. Sau đó cô phát cho mỗi trẻ 1 cái máy bay gấp bằng giấy, cho trẻ chơi.

- Cô chơi cùng trẻ, khuyến khích động viên trẻ phi mạnh để máy bay lên cao.

- Hỏi lại trẻ tên trò chơi, cô nhận xét khen trẻ.

V. Đánh giá trẻ cuối ngày

- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………...……………

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

*************************************
Thø 6 ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2026
I. Chơi tập có chủ đích

Hoạt động tạo hình
 

Đề tài: Tô màu máy bay
NDTH: hát : Lái máy bay
1. Mục đích  yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết cầm bút sáp màu tay phải, tay trái giữ mép tranh, tô màu trong hình vẽ.
- Kỹ năng: Trẻ biết tô màu không lem nhiều ra ngoài.
- Thái độ: Trẻ biết giữ gìn sản phẩm.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Bút sáp màu, tranh máy bay, giá treo sản phẩm 

- Đồ dùng của trẻ: Bút sáp màu, tranh máy bay, giá treo sản phẩm.
3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chúc và gây hứng thú:

- Cô cùng trẻ hát bài “Lái máy bay” 

- Đàm thoại hỏi trẻ: Cô và chúng mình vừa hát bài gì? Bài hát nói về phương tiện giao thông gì? 

2. Nội dung:

2.1. HĐ1: Quan sát mẫu: 

- Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu và đàm thoại với trẻ: Cô có tranh gì đây? Cô tô được tranh máy bay màu gì? Máy bay là phương tiện giao thông đường gì? Các con có thích tô được tranh máy bay thật đẹp không? Mời các con nhẹ nhàng về chỗ ngồi của mình nào.

2.2. HĐ2: Cô làm mẫu.  

- Tay phải cầm bút sáp màu, tay trái cô giữ mép tranh, tô màu trong hình vẽ máy bay, không tô ra ngoài, tô từ trên xuống dưới, từ trái sang phải tô kín hình vẽ.
2.3. HĐ3: Trẻ thực hiện.

- Cô cho trẻ thực hiện.

- Trong khi trẻ làm cô quan sát động viên, khuyến khích, giúp đỡ trẻ tô chậm, cô đặt các câu hỏi đàm thoại, hướng dẫn trẻ: Cháu đang làm gì? Tô máy bay màu gì? .....

2.4. HĐ 4: Trưng bày nhận xét sản phẩm.

- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ, tuyên dương khích lệ trẻ.

3. Kết thúc: Cô cùng trẻ làm động tác máy bay bay kêu ù! ù!
	- Trẻ hát cùng cô.

- Lái máy bay, máy bay ạ.

- Trẻ quan sát tranh mẫu. bánh xe máy bay, hình tròn.trên trời. đường hàng không.

- Trẻ xem cô làm mẫu

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lên trưng bày  sản phẩm trên bàn.

- Trẻ làm động tác cùng cô ra ngoài.


III. Hoạt động ngoài trời



QSCMĐ: Ô tô


TCVĐ: Máy bay, chi chi chành chành.



Chơi tự do: Phi máy bay giấy, bóng, vòng.
1. Mục đích - yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ biết quan sát, nói tên gäi,  ®Æc ®iÓm næi bËt cña ô tô
- Kỹ năng: Biết chơi trò chơi, rèn cho trẻ có kỹ năng chú ý quan sát theo sự hướng dẫn và đàm thoại của cô, rèn trẻ nói to rõ ràng, phát triển ngôn ngữ, cung cấp thêm từ mới cho trẻ.

- Thái độ: Trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn. Khi được đi máy bay không đùa nghịch phải thắt dây an toàn, không chơi gần sân bay.

2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: Sân bãi sạch sẽ, ô tô
- Đồ dùng của trẻ: máy bay giấy, bóng, vòng.
3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức - gây hứng thú:

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ và cho trẻ xuống sân trường. Cô hỏi trẻ: Các con ơi phương tiện gì bay ở trên trời?  Ngoài máy bay ra còn có quả khinh khí cầu nữa.
2. Nội dung:

2.1. HĐ1. Quan sát ô tô
- Cô trò chuyện với trẻ về tên gọi, một số đặc điểm nổi bật của ô tô. Cô hỏi trẻ đây là xe gì? Xe chạy ở đâu? Là PTGT đường gì? Xe kêu như nào?

- Cô chỉ vào từng đặc điểm của xe hỏi trẻ cài gì của xe?(Chỉ bánh xe, gương xe, cửa xe...). Cô gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời.
- Giáo dục: Biết khi đi xe ô tô ngồi ngoan không thò đầu, thò tay ra ngoài cửa sổ.
2.2. HĐ2. TCVĐ: Máy bay, chi chi chành chành.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Cô chơi cùng trẻ mỗi trò chơi 3 lần.

- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.

2.3. HĐ3. Chơi tự do: Phi máy bay giấy, bóng, vòng.
- C« giíi thiÖu cã nhiÒu ®å ch¬i c« chuÈn bÞ  c¸c con ch¬i ph¶i biÕt ®oµn kÕt kh«ng tranh giµnh cña b¹n, gi÷ g×n ®å ch¬i cÈn thËn. Giíi h¹n ph¹m vi ch¬i cho trÎ.
- Cho trÎ chơi, c« bao qu¸t ®Ó ch¸u ch¬i vui vÎ. 

- C« ®Æt mét sè c©u hái víi trÎ. Con ®ang lµm g×? Con ®ang ch¬i víi g×? 

- HÕt giê c« tËp trung trÎ, kiÓm tra sÜ sè nhËn xÐt buæi ch¬i, tuyªn d­¬ng trÎ ch¬i ngoan ®éng viªn trÎ ch¬i ch­a th¹o.

3. KÕt thóc: Cô cho trẻ lên lớp 
	- Trẻ đi  xuèng s©n tr­êng.

- M¸y bay ¹.
- Tr¶ lêi c« c¸c c©u hái.

- TrÎ ch¬i trß ch¬i theo yªu cÇu cña c«.

- Máy bay, chi chi chành chành. 
- Trẻ chơi trò chơi.

- Chơi máy bay giấy.

- Trẻ lên lớp cùng cô.


III. Hoạt động góc: Bổ xung góc vận động: Bò chui qua cổng

1. Mục đích

- Trẻ biết chơi bò chui qua cổng không chạm đầu vào cổng.. 

- Rèn luyện củng cố khả năng vận động cho trẻ. Rèn yếu tố nhanh nhẹn, khéo léo, mạnh dạn.

-  Vui chơi đoàn kết, chăm tập thể thao để rèn luyện sức khỏe.

2. Chuẩn bị

- Cổng chui

IV. Chơi tập buổi chiều

1. Biểu diễn văn nghệ.

*Mục đích - yêu cầu:

 Trẻ mạnh dạn tự tin thể hiện những bài hát đã học trong chủ đề.

*Chuẩn bị: đài , dụng cụ âm nhạc

* Cách tiến hành: Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ phương tiện giao thông hàng không”

- Cho trẻ ôn lại những bài hát đã học trong chủ đề (cả những bài phù hợp mà trẻ thuộc)

- Cho trẻ biểu diễn văn nghệ.( Cô cổ vũ động viên khuyến khích trẻ).

- Cô là người dẫn chương trình, cho trẻ múa hát các bài  hát mà trẻ thích.

- Cho cả lớp hát bài: Em đi chơi thuyền .

-  Mời tốp ca biểu diễn bài: Bạn ơi có biết không .

-  Tam ca bài: Trên sân trường chúng em chơi giao thông .

-  Mời song ca bài :  Đi trên vỉa hè bên phải, anh phi công ơi

-  Mỗi cá nhân: Đi tàu

-  Hợp ca bài: Em tập lái ôtô.

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

2. Bình phiếu bé ngoan.

V. Đánh giá trẻ cuối ngày

- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………...…………

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………...

